Tuần 1

Tiết 1                                                                                 Ngày soạn: 21/ 8/ 20..
CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

§1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng, biết thiết lập các hệ thức b2 = ab', c2 = ac' dưới sự dẫn dắt của GV.

· Hiểu cách chứng minh các hệ thức.

2. Kỹ năng:
· Vận dụng được các hệ thức đó để giải toán và giải quyết một số trường hợp thực tế.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy lôgíc, tính cẩn thận, trung thực, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thước thẳng, bảng phụ, bút dạ.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Ôn lại trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, đọc trước bài mới.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
[image: image568.png]


1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút) 
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

a/ Đặt vấn đề. 

GV: Mở bài như SGK. △ABC vuông tại A.

BC = a, AC = b, AB = c. 

Đường cao AH = h.

CH = b', BH = c'.

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

    Ở lớp 8 chúng ta đã  đ​ược học về tam giác đồng dạng. Chương I này là một ứng dụng của hai tam  giác đồng dạng

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	13 Phút

18 Phút


	Hoạt động 1: Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.

GV: Giới thiệu định lý 1. Yêu cầu HS đọc và ghi GT, KL cho định lý.

HS: Thực hiện.

GV: Hướng dẫn HS c/m:

Trên H1 có những tam giác nào đồng dạng?

Từ đó suy ra tỉ lệ thức nào?

Nếu thay các đoạn thẳng trong tỉ lệ thức bằng các độ dài tương ứng thì ta được tỉ lệ thức nào?
HS: Lần lượt trả lời.

GV: Tương tự em hãy thiết lâp hệ thức cho cạnh góc vuông còn lại?

HS: c2 = ac'.

GV: Cho HS đọc ví dụ 1. Hướng dẫn HS suy ra định lý Pitago từ định lí 1.

HS: Thực hiện.

Hoạt động 2: Một số hệ thức liên quan tới đường cao.

GV: Giới thiệu định lý 2. Yêu cầu HS đọc và ghi GT, KL cho định lý.

HS: Thực hiện.

GV: Cho HS c/m △AHB ∼ △CHA.

HS: Thực hiện.

GV: Hướng dẫn HS suy ra hệ thức 2.

HS: Thực hiện.

GV: Yêu cầu HS đọc VD2 và tóm tắt đầu bài.

HS: Đọc và tóm tắt.

Để tính được chiều cao cây ta phải tính đoạn thẳng nào? Dựa vào hệ thức nào?

HS: Ta tính BC, dựa vào hệ thức 2:

DB2 = AB.BC.

GV: Yêu cầu HS lên bảng tính.

HS: Thực hiện.

GV: Nhận xét, chốt lại.
	1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.


[image: image1]
Định lí  1: (SGK - 65)

b2 = ab', c2 = ac'
GT

△ABC, [image: image2.wmf]µ

0

A90

=

, AH ⊥ BC (H ∈ BC., BC = a, AC = b,

AB = c, CH = b', BH = c'.

KL

b2 = ab', c2 = ac'.

 Chứng minh:

- Tam giác vuông AHC và BAC có chung góc C ⇒ △AHC ∼ △BAC

⇒ tỉ lệ thức [image: image3.wmf]ACHC

BCAC

=

 hay [image: image4.wmf]bb'

ab

=

⇒ b2 = ab'.

Tương tự ta có: c2 = ac'.

VD 1: Tam giác vuông ABC có cạnh huyền a = b' + c', do đó:

b2 + c2 = ab' + ac' = a(b' + c') = a2.

2. Một số hệ thức liên quan tới đường cao.

Định lí  2: (SGK - 65)

[image: image569.png]



GT

△ABC, [image: image5.wmf]µ

0

A90

=

, AH ⊥ BC (H∈BC., AH=h, CH=b', BH = c'.

KL

h2 = b'c'.

?1 Chứng minh △AHB ∼ △CHA.

- Vì △AHB ∼ △ABC

       △CHA ∼ △ABC

⇒ △AHB ∼ △CHA (t/c bắc cầu).

- Vì △AHB ∼ △CHA, ta có tỉ lệ thức:

[image: image6.wmf]AHBH

CHAH

=

 ⇒ [image: image7.wmf]hc'

b'h

=

 ⇒ h2 = b'c'.

VD2: (SGK - 66)

- Ta có: △ADB vuông tại D, DB là đường cao ứng với cạnh huyền AC. Theo định lí 2 ta có:

       BD2 = AB.BC

⇔ (2,25)2 = 1,5.BC

⇒ [image: image8.wmf]2

(2,25)

BC3,375

1,5

==

 (m).

Vậy chiều cao của cây là:

AC = AB + BC

       = 1,5 + 3,375 = 4,875 (m).


4. Củng cố: (4 Phút)

Bài tập 1 (SGK - 68):

a. [image: image9.wmf]22

xy6810
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.

Theo hệ thức 1, ta có: 62 = (x + y).x ⇒ [image: image10.wmf]2
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82 = (x + y).y ⇒ [image: image11.wmf]2
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xy10

===

+


b. Theo hệ thức 1, ta có: 122 = 20.x ⇒ [image: image12.wmf]2

12

x7,2

20

==

 ⇒ y = 20 − x = 20 − 7,2 = 12,8

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Đọc "Có thể em chưa biết".

· Làm bài tập 3 SGK tr 68.

· Đọc tiếp định lý 3, 4 và cách chứng minh các đinh lý trên.


[image: image13]
Tuần 1

Tiết 2                                                                                 Ngày soạn: 21/ 8/ 20..
§1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH

VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG (Tiếp theo)
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng, biết thiết lập các hệ thức bc = ah, [image: image14.wmf]222

111

hbc

=+

 dưới sự dẫn dắt của GV.

· Hiểu cách chứng minh các hệ thức.

2. Kỹ năng:
· Có kĩ năng tìm ĐKXĐ của [image: image15.wmf]A

 khi biểu thức A không phức tạp.

· Vận dụng hằng đẳng thức [image: image16.wmf]2

AA

=

 để rút gọn biểu thức.

3. Thái độ:
· Vận dụng được các hệ thức đó để giải toán và giải quyết một số trường hợp thực tế.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.

III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thước thẳng, bảng phụ, bút dạ.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Làm BT về nhà, đọc trước định lí 3, 4.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Làm bài tập 2 SGK tr 68.

[image: image17.wmf]2
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[image: image18.wmf]2
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3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	17 Phút

18 Phút


	Hoạt động 1: Hệ thức 3.

GV: Giới thiệu hệ thức 3. Yêu cầu HS đọc hệ thức và ghi GT, KL.

HS: Thực hiện.

GV: Giới thiệu cho HS cách c/m hệ thức 3 từ công thức tính diện tích tam giác. Sau đó hướng dẫn HS c/m hệ thức bằng tam giác đồng dạng. Cho HS làm?2.

HS: Thực hiện.

Hãy chứng minh hệ thức bằng tam giác đồng dạng? Từ [image: image19.wmf]D

ABC ~ [image: image20.wmf]D

HBA ta suy ra được tỉ lệ thức nào?

HS: [image: image21.wmf]ACBC

HABA

=


Thay các đoạn thẳng trên bằng các độ dài tương ứng?

Hoạt động 2: Hệ thức 4.

GV: Gới thiệu về định lí 4: Nhờ định lí Pitago, từ hệ thức 3 ta có thể suy ra một hệ thức  giữa đường cao ứng với cạnh huyền và hai cạnh góc vuông.

HS: Đọc định lí 4 và ghi GT, KL.

GV: Hướng dẫn HS c/m định lí:

Bình phương hai vế của hệ thức 3 ta được hệ thức nào?

HS: b2c2 = a2h2 .

Từ hệ thức b2c2 =a2h2 hãy suy ra h2?
HS: [image: image22.wmf]2222

2

222

bcbc
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Þ==
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 Nghịch đảo hai vế ta được hệ thức nào?

HS: [image: image23.wmf]22

22222

1bc11

hbcbc

+

Þ==+

.

GV: Cho HS đọc VD3. Hướng dẫn HS áp dụng hệ thức 4 để giải VD3.

GV: Nhận xét. Cho HS đọc chú ý SGK.

HS: Đọc chú ý.
	2. Một số hệ thức liên quan tới đường cao (tiếp).

[image: image570.png]()




Định lí  3: (SGK - 66)

   bc = ah.

GT

△ABC, [image: image24.wmf]µ

0

A90

=

, AH ⊥ BC (H∈BC., AH=h, AC=b, AB = c, BC = a.

KL

bc = ah

?2 Ta có hai tam giác vuông ABC và HBA đồng dạng ( vì có góc B chung)

[image: image25.wmf]ACBCca

HABAhb
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Vậy b.c = a.h.

Định lí  4: (SGK - 67)

[image: image26.wmf]222
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GT

△ABC, [image: image27.wmf]µ
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, AH ⊥ BC (H∈BC., AH=h, AC=b, AB = c, 

KL

[image: image28.wmf]222
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hbc
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Chứng minh:

Ta có : b.c = a.h ( hệ thức 3)

[image: image29.wmf]Û

b2c2 = a2h2 [image: image30.wmf]2222
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[image: image31.wmf]22
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Vậy [image: image32.wmf]222

111

hbc

=+


VD3: (SGK - 67)

[image: image33.emf]6
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Theo hệ thức 4, ta có:

[image: image34.wmf]222

111

h68
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. Từ đó suy ra:

[image: image35.wmf]2222
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Do đó: [image: image36.wmf]6.8

h4,8
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==

 (cm).


4. Củng cố: (4 Phút)

Cho hình vẽ: Hãy viết các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông?

[image: image571.emf]c'
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1.  b2 = ab'; c2 = ac' 
2.  h2 =b'c'

3.  b.c = a.h

4.  [image: image37.wmf]222
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5. Dặn dò: (1 Phút)

· Vẽ hình và viết được các hệ thức đã học.

· Xem lại các bài tập đã giải và là bài tập 3, 4 SGK tr 69.

· Làm trước các bài tập 5; 6; 7; 8; 9.


[image: image38]
Tuần 3

Tiết 5                                                                               Ngày soạn: 04/ 9/ 20..
§2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Hiểu các định nghĩa: sinα, cosα, tgα, cotgα.

· Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.

2. Kỹ năng:
· Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tập.

· Học sinh tính được các tỉ số lượng giác của 3 góc đặc biệt : 300;450 ;600.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy lôgíc, tính cẩn thận, trung thực, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Tranh vẽ hình 13; 14,thước kẻ.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Ôn tập cách viết các hệ thức tỉ lệ giũa các cạnh của 2 tam giác vuông.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Cho hình vẽ [image: image39.wmf]D

ABC có đồng dạng với [image: image40.wmf]D

A'B'C'  hay không? Nếu có hãy viết các hệ thức tỉ lệ giữa các cạnh của chúng?

[image: image41.emf]C' B'

A'

C B

A


3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	35 Phút


	Hoạt động 1: Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn.

GV: Treo tranh vẽ sẵn hình câu a.

Khi [image: image42.wmf]0

45

a=

 thì [image: image43.wmf]D

ABC  là tam giác gì?

HS: [image: image44.wmf]D

ABC vuông cân tại A.

[image: image45.wmf]D

ABC vuông cân tại A ,suy ra được 2 cạnh nào bằng nhau.

HS: AB = AC.

Tính tỉ số [image: image46.wmf]AB

AC

.

HS: [image: image47.wmf]AB

1

AC

=

.

Ngược lại: nếu [image: image48.wmf]AB

1

AC

=

 thì ta suy ra được điều gì?

HS:AB = AC.

AB = AC suy  ra được điều gì?

HS:[image: image49.wmf]D

ABC vuông cân tại A

[image: image50.wmf]D

ABC vuông cân tại A suy ra α bằng bao nhiêu?

HS: [image: image51.wmf]0

45

a=

.

GV treo tranh vẽ sẵn hình câu b.

Dựng B' đối xứng với B qua AC thì [image: image52.wmf]D

ABC có quan hệ thế nào với tam giác đều CBB'.

HS:[image: image53.wmf]D

ABC là nữa [image: image54.wmf]D

đều CBB'.

Tính đường cao AC của [image: image55.wmf]D

đều CBB' cạnh a.

HS: [image: image56.wmf]AC

3

AB

=


Tính tỷ số [image: image57.wmf]AC

AB

 (HS: [image: image58.wmf]AC

3

AB

=

).

Ngược lại nếu [image: image59.wmf]AC

3

AB

=

 thì suy ra được   điều gì? Căn cứ vào đâu?

HS: BC = 2AB (theo định lí Pitago)

Nếu dựng B' đối xứng với B qua AC thì [image: image60.wmf]D

CBB' là tam giác gì? Suy ra [image: image61.wmf]µ

B

.

HS: [image: image62.wmf]D

CBB' đều suy ra [image: image63.wmf]µ

0

B60

=

.

Từ kết quả trên em có nhận xét gì về tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của α.

GV: Treo tranh vẽ sẵn hình 14 và giới thiệu các tỉ số lượng giác  của góc nhọn α.

Tỉ số của 1 góc nhọn luôn mang giá trị gì? Vì sao?

HS: Giá trị dương vì tỉ số giữa độ dài của 2 đoạn thẳng .

So sánh cos α và sin α với 1.

HS: cos α < 1 và sin α < 1 do cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền.

GV: Nhận xét, chốt lại.
	2. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn.

a. Bài toán mở đầu. 

?1 Chứng minh:

a. Ta có: [image: image64.wmf]0

45

a=

do đó [image: image65.wmf]D

ABC vuông cân tại A

[image: image572.emf]34°

C

B

A

[image: image66.wmf]Þ

 AB = AC

Vậy  [image: image67.wmf]AB

1

AC

=


Ngược lại: nếu [image: image68.wmf]AB

1

AC

=

 thì [image: image69.wmf]D

ABC vuông cân tại A, do đó [image: image70.wmf]0

45

a=


[image: image573.emf]α

c

b

a

b. Dựng B' đối xứng với B qua AC.

Ta có: [image: image71.wmf]D

ABC là nửa [image: image72.wmf]D

đều CBB' cạnh a nên [image: image73.wmf]a3

AC

2

=


⇒ [image: image74.wmf]ACa3BC

:3

AB22

==


Ngược lại nếu [image: image75.wmf]AC

3

AB

=

 thì

BC = 2AB. Do đó nếu dựng B' đối xứng với B qua AC thì [image: image76.wmf]D

CBB' là tam giác đều . Suy ra [image: image77.wmf]µ

0

B60

=a=

.

Nhận xét: Khi độ lớn của α thay đổi thì tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc α cũng thay đổi.

b. Định nghĩa:

(SGK - 72)

[image: image78.emf]α

C

B

A


sin α =
cạnh đối

cạnh huyền

cos α =

cạnh kề

cạnh huyền

tan α =

cạnh đối

cạnh kề

cot α =

cạnh kề

cạnh đối

Tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn luôn dương.

 cos α < 1 và sin α < 1.


4. Củng cố: (4 Phút)

Bài tập 10:

Để viết được tỉ số lượng giác của góc 340 ta phải làm gì?

Xác định trên hình vẽ cạnh đối ,cạnh kề của góc 340 và cạnh huyền của tam giác vuông

Giải: Áp dụng định nghĩa tỉ số lượng giác để viết:

[image: image574.emf]β

α

C

B

A

sin 340 = [image: image79.wmf]AB

BC

; cos 340 = [image: image80.wmf]AC

BC


tan 340 = [image: image81.wmf]AB

AC

 ; cot 340 = [image: image82.wmf]AC

AB

 

Đề: Cho hình vẽ:

Hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng:

[image: image575.emf]1,2

0,9

B

A

C

[image: image83.wmf]bb

A.sinB.cos

cc

aa

C.tanD.cot

cc

a=a=

a=a=

 

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Vẽ hình và ghi được các tỉ số của góc nhọn.

· Xem lại các bài tập đã giải.

· Xem ví dụ 1,2 SGK.
   
[image: image84]
Tuần 3

Tiết 6                                                                               Ngày soạn: 04/ 9/ 20..
§2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN (Tiếp theo)
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Hiểu các định nghĩa: sinα, cosα, tgα, cotgα.

· Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.

2. Kỹ năng:
· Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tập.

· Học sinh tính được các tỉ số lượng giác của 3 góc đặc biệt : 300;450 ;600.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy lôgíc, tính cẩn thận, trung thực, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Tranh vẽ hình 19; Bảng phụ bảng tỉ số lượng giác của 1 số góc đặc biệt.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Ôn tập cách viết các hệ thức tỉ lệ giũa các cạnh của 2 tam giác vuông, ôn lại các tỉ số lượng giác đã học, chuẩn bị trước các ví dụ ở mục 2.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

[image: image576.emf]45

o

C

B

A

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Cho hình vẽ:

1. Tính tổng số đo của góc α và góc β.

2. Lập các tỉ số lượng giác của góc α và góc β.

Giải:

1. [image: image85.wmf]0

90

a+b=

 (do [image: image86.wmf]D

ABC vuông tại A.

2. [image: image87.wmf]ACABACAB

sin,cos,tan,cot

BCBCABAC

a=a=a=a=


[image: image88.wmf]ABACABAC

sin,cos,tan,cot

BCBCACAB

b=b=b=b=


3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	20 Phút

15 Phút


	Hoạt động 1: Tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.

GV: Giữ lại kết quả kiểm tra bài cũ ở trên bảng.

Xét quan hệ của góc α và góc β.

HS: α và β là 2 góc phụ nhau.

Trong các tỉ số lượng giác trên, hãy chỉ ra các cặp tỉ số lượng giác bằng nhau? Từ đó em hãy nhận xét về tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau?

HS: sin góc này bằng cos góc kia; tan góc này bằng cot góc kia.

GV: Cho HS đọc định lí.

HS: Đọc.

Em hãy tính tỉ số lượng giác của góc 300 rồi suy ra tỉ số lượng giác của góc 600.

HS: Tính.

Em có kết luận gì về tỉ số lượng giác của góc 450?

HS: Trả lời.

GV: Giới thiệu tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt và yêu cầu HS ghi nhớ.

HS: Quan sát, ghi nhớ.

GV: Đặt vấn đề: Cho góc nhọn α ta tính được các tỉ số lượng giáccủa nó. Vậy cho 1 trong các tỉ số lượng giác của góc nhọn α ta có thể dựng được góc đó không?

Hoạt động 2: Dựng góc nhọn khi biết 1 trong các tỉ số lượng giác của nó.
GV: Hướng dẫn thực hiện ví dụ.

Biết sin α = 0,5 ta suy ra được điều gì?

cạnh đối

= [image: image89.wmf]1

2


cạnh huyền

HS:

Như vậy để dựng được góc nhọn α ta quy bài toán về dựng hình nào?

HS: Tam giác vuông biết cạnh huyền bằng 2 đơn vị và 1 cạnh góc vuông bằng 1 đơn vị.

Em hãy nêu cách dựng.

Em hãy chứng minh cách dựng trên là đúng.

HS: [image: image90.wmf]OA1

sinsinB0,5

AB2

a====


GV: Nhận xét, chốt lại.
	2. Tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.

Định lí : Nếu 2 góc phụ nhau thì  sin góc này bằng cosin góc kia,tan góc này bằng cotang góc kia.

[image: image91.emf]β

α

C

B
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[image: image92.wmf]sincos;cossin

a=ba=b


[image: image93.wmf]tancot;cottan

a=ba=b

 

Ví dụ 1:
sin300 = cos600 = [image: image94.wmf]1

2


cos 300 = sin 600 = [image: image95.wmf]3

2

; 
tan 300 = cot 600 = [image: image96.wmf]3

3

;

cot 300 = tan 600 = [image: image97.wmf]3

;

Ví dụ 2:

sin 450 = cos 450 =[image: image98.wmf]2

2

;

tan 450 = cot 450 = 1.

Bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt: (SGK - 75)

𝛂
TSLG
300
450
600

sin α
[image: image99.wmf]1

2

 

[image: image100.wmf]2

2

 

[image: image101.wmf]3

2

 

cos α
[image: image102.wmf]3

2


[image: image103.wmf]2

2


[image: image104.wmf]1

2


tan α
[image: image105.wmf]3

3

 

1

[image: image106.wmf]3


cot α
[image: image107.wmf]3

 

1

[image: image108.wmf]3

3


3. Dựng góc nhọn khi biết 1 trong các tỉ số lượng giác của nó.

[image: image577.emf]60

o

B' B A

C

Ví dụ 3: Dựng góc nhọn α biết sin 

α = 0,5 

Giải:

Cách dựng:

Dựng góc vuông xOy

Trên Oy dựng điểm A sao cho

OA = 1 đơn vị.

Lấy A làm tâm, dụng cung tròn bán kính bằng 2 đơn vị. Cung tròn này cắt Ox tại B. Khi đó: [image: image109.wmf]·

OBA

=a

 là góc nhọn cần dựng.

Chứng minh:

Ta có [image: image110.wmf]OA1

sinsinB0,5

AB2

a====


Vậy góc α được dựng thoả mãn yêu cầu của bài toán .


4. Củng cố: (4 Phút)

Bài 11 (SGK - 76):

Hướng dẫn:

Để tính được các tỉ số lượng giác của góc B trước hết ta phải tính độ dài đoạn thẳng nào? (Cạnh huyền AB..

Cạnh huyền AB được tính nhờ đâu?

Biết được các tỉ số lượng giác của góc B, làm thế nào để suy ra được tỉ số lượng giác của góc A?[image: image578.emf]y

x

B

A

O


Giải:
Ta có: [image: image111.wmf]22

AB(0,9)(1,2)

=+



        [image: image112.wmf]0,811.442,251,5

=+==


[image: image113.wmf]0,931,240,931,24

sinB;cosB;tanB;cotB

1,551,551,240,93

========

 
Suy ra: [image: image114.wmf]4343

sinA;cosAtanA;cotA

5534

====


Bài 12 (SGK - 76):
Giải: sin 600 = cos 300 ; cos 750 = sin 150;

sin 52030' = cos 37030' ; cot 820 = tan 80 ; tan 800 = cot 100.
5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học toàn bộ lí thuyết .

· Xem các bài tập đã giải .

· Làm bài tập 13 ,14, 15 ,16 (SGK - 77).

    
[image: image115]
Tuần 5

Tiết 9                                                                                Ngày soạn: 18/ 9/ 20..
§4. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Thiết lập được và nắm vững các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông.
2. Kỹ năng:
· Có kĩ năng vận dụng các hệ thức trên để giải một số bài tập. HS thấy được việc sử dụng các tỉ số lượng giác để giải quyết một số bài toán thực tế.
3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy lôgíc, tính cẩn thận, trung thực, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Máy tính bỏ túi, bảng phụ, thước kẻ, ê ke, thước đo độ.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Ôn tập công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn. Máy tính bỏ túi, thước kẻ, ê kê, thước đo độ.

[image: image579.png]


IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
[image: image580.emf]6

3

D

C

B

A

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Cho tam giác ABC vuông tại A; BC = a; AC = b; AB = c. 
a. Viết các tỉ số lượng giác của góc B và C.

b.Tính mỗi cạnh góc vuông qua các cạnh và các góc còn lại.
3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	35 Phút


	Hoạt động 1: Các hệ thức.

GV: Yêu cầu HS viết lại các hệ thức trên để hoàn thành ?1
Dựa vào các hệ thức trên hãy diễn đạt bằng lời các hệ thức đó.

HS: Viết lại các hệ thức sau đó phát biểu bằng lời.

GV: chỉ vào hình vẽ nhấn mạnh lại các hệ thức, phân biệt cho HS góc đối, góc kề là đối với cạnh dang tính.

GV: Giới thiệu đó là nội dung định lí về hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.

Yêu cầu HS nhắc lại.

HS: Nhắc lại.

GV: Yêu cầu HS trả lời miệng bài tập sau.

HS: Thực hiện.

GV: Hướng dẫn HS áp dụng định lý để làm VD1 và VD2.

HS: Thực hiện.

Theo hình vẽ, ta biết các góc, các cạnh nào so với cạnh BH?

HS: Góc đối và cạnh huyền.

Ta áp dụng tỉ số lượng giác nào để tính?

HS: [image: image116.wmf]BH

sinA

AB

=

.

GV: Từ đó suy ra cạnh BH.

HS: Thực hiện.

Theo hình vẽ, ta biết các góc, các cạnh nào so với cạnh AB?

HS: Góc kề và cạnh huyền.

GV: Yêu cầu HS tính AB dựa vào cosA.

HS: Thực hiện.
	1. Các hệ thức.

?1

[image: image117]
b. b = asin B = acos C;
c = asin C = acos B

b=ctanB = ccot C;
c=btanC=bcotB.

Định lí: (SGK - 86)

Bài tập:

Cho hình vẽ: Câu nào đúng, câu nào sai?


[image: image118]
1. n = m.sinN

2. n = p.cotN

3. n = m.cosP

4. n = p.sinN.

 (Nếu sai sửa lại).
VD1: (SGK- 86)


[image: image119]
Giải:

1,2 = [image: image120.wmf]1

50

giờ 

Ta có:
BH = AB.sin A= 500.[image: image121.wmf]1

50

.sin 300
= 10 .[image: image122.wmf]1

2

 = 5 km

Vậy sau 1,2 phút máy bay bay cao được 5 km.

VD2: (SGK - 86):

Giải: 


[image: image123]
Ta có  AB = AC.cosA

=  3 cos 650 [image: image124.wmf]»

1,72m.

Vậy chân chiếc cầu thang phải đặt cách chân tường  1 khoảng là 1,72m


4. Củng cố: (4 Phút)

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 21 cm , [image: image125.wmf]µ

C

 = 400. Hãy tính các độ dài:   a. AC;               b. BC;

c. Phân giác BD của góc B.

Yêu cầu HS lâý hai chữ số thập phân.

GV kiểm tra nhắc nhở.

[image: image581.emf]3

3

B

C

A

Giải:
a. AC = AB. cotC

 = 21. cot 400 [image: image126.wmf]»

 21. 1,1918 [image: image127.wmf]»

 25,03(cm) 
b. Có sinC = [image: image128.wmf]ABAB

BC

BCsinC

Þ=


BC = [image: image129.wmf]0

2121

32,67

sin400,6428

»»

 (cm).

c. [image: image130.wmf]µ

1

B

 = 500 : 2 = 250.

cosB1 = [image: image131.wmf]0

1

ABAB21

BD

BDcosBcos25

Þ==

[image: image132.wmf]»

 [image: image133.wmf]21

0,9063

 [image: image134.wmf]»

 23,17 (cm).

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học định lý và các hệ thức.

· Làm BT 26 SGK - 88.

· Đọc trướng phần 2: Áp dụng giải tam giác vuông.

Tuần 5
Tiết 10                                                                                Ngày soạn: 18/ 9/ 20..
§4. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG (Tiếp theo)
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Củng cố các hệ thức giữa cạnh và góc của 1 tam giác vuông.

· Hiểu được thuật ngữ “Giải tam giác vuông” là gì?
2. Kỹ năng:
· Vận dụng được các hệ thức trên trong việc giải tam giác vuông. HS thấy được việc ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải 1 số bài toán thực tế.
3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy lôgíc, tính cẩn thận, trung thực, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thước kẻ, bảng phụ. ê ke, thước đo độ, máy tính bỏ túi.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Bảng số; máy tính bỏ túi; Ôn lại các tỉ số lượng giác của góc nhọn, các hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Phát biểu định lí và viết hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	35 Phút


	GV: Tìm các cạnh, góc trong tam giác vuông -> "giải tam giác vuông".

Vậy để giải một tam giác vuông cần biết mấy yếu tố? Trong đó số cạnh như thế nào?

HS: Để giải một tam giác vuông cần 2 yếu tố, trong đó cần phải có ít nhất một cạnh.

GV: đưa VD3 lên bảng phụ.

Để giải tam giác vuông ABC, cần tính cạnh, góc nào? Nêu cách tính?

HS: Cần tính BC, B, C.

GV: yêu cầu HS làm?2.

Tính cạnh BC ở VD3 mà không áp dụng định lí Pytago.

HS: Thực hiện.

GV: đưa VD4 lên bảng phụ.

Để giải tam giác vuông PQO cần tính cạnh, góc nào?

HS: Góc Q, cạnh OP, OQ.


[image: image135]
GV: yêu cầu HS làm ?3.

Trong VD4 tính OP, OQ qua cosin các góc P và Q?

HS: thực hiện.

GV: yêu cầu HS tự giải VD5, gọi một HS: Lên bảng tính.


[image: image136]
Có thể tính MN bằng cách nào khác?

HS: áp dụng định lí Pytago.

GV: Hãy so sánh hai cách tính. Yêu cầu HS đọc nhận xét tr.88 SGK.

HS: Đọc nhận xét.
	2. Áp dụng giải tam giác vuông:

VD3: (SGK-87)


[image: image137]
BC = [image: image138.wmf]22

ABAC

+

  

= [image: image139.wmf]22

58

+»

 9,434. 
(định lí Pytago).

tanC = [image: image140.wmf]AB5

AC8

=


         = 0,625.

 [image: image141.wmf]µ

µ

0000

C32B903258

Þ=Þ=-=


?2 Tính BC

sinB = [image: image142.wmf]ACAC

BC

BCsinB

Þ=


BC = [image: image143.wmf]0

8

sin58

[image: image144.wmf]»

 9,433 (cm).

VD4: (SGK - 87)

[image: image145.wmf]µ

$

0000

Q90P903654

=-=-=

 

OP = PQ sinQ = 7. sin540 [image: image146.wmf]»

 5,663.

OQ = PQ sinP = 7. sin360 [image: image147.wmf]»

 4,114.

?3 OP = PQ. cosP

           = 7. cos360 [image: image148.wmf]»

 5,663.

     OQ = PQ. cosQ

            = 7. cos540 [image: image149.wmf]»

 4,114.

VD 5: (SGK - 87)

[image: image150.wmf]µ

µ

0000

N90M905239

=-=-=

 

LN = LM.tan M

      = 2,8.tan 510[image: image151.wmf]»

 3,458.

Có LM = MN.cos 510
( MN = [image: image152.wmf]0

LM

cos51

 = [image: image153.wmf]0

2,8

cos51

 [image: image154.wmf]»

 4,49.

Cách khác:

MN = [image: image155.wmf]22

LMLN

+

.

Nhận xét: (SGK - 88)


4. Củng cố: (4 Phút)
Bài 27:

a. [image: image156.wmf]µ

µ

0000

B90C903060

=-=-=

 

AB = c = b. tan C = 10. tan 300 [image: image157.wmf]»

 5,774 (cm).

BC = a [image: image158.wmf]»

[image: image159.wmf]0

b10

sinBsin60

=»

 11,547 (cm).

b. [image: image160.wmf]µ

µ

0000

B90C904545

=-=-=

 

b = c = 10 (cm).

BC = a= [image: image161.wmf]102

 [image: image162.wmf]»

 11,142 (cm).

c. [image: image163.wmf]µ

µ

0000

C90B903555

=-=-=


AC = b = a.sinB = 20.sin350 [image: image164.wmf]»

11,472 (cm).

AB = c = a.sinC = 20.sin550 [image: image165.wmf]»

 16,383 (cm).

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học kĩ bài 

· Xem kĩ các ví dụ và bài tập đã giải

· Làm các ví dụ 3, 4, 5 và các BT 28 đến 32 SGK tr 89.

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 6,7,8,9 ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT LH: Maihoa131@gmail.com
      Giáo án các bộ môn cấp THCS theo chuẩn KTKN, SKKN mới nhất theo yêu cầu, bài giảng Power Point, Video giảng mẫu các môn học, tài liệu ôn thi…                           
[image: image166]
Tuần 8

Tiết 15                                                                               Ngày soạn: 9/ 10/ 20..
ÔN TẬP CHƯƠNG I

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Được hệ thống hoá các kiến thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

· Hệ thống hoá các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn và quan hệ  giữa các tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau.
2. Kỹ năng:
· Rèn luyện kĩ năng tra bảng (hoặc sử dụng máy tính bỏ túi) để tìm các tỉ số lượng giác hoặc số đo góc.

3. Thái độ:
Rèn luyện tư duy lôgíc, tính cẩn thận, trung thực, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Bảng tóm tắt các kiến thức cần nhớ có chỗ trống để HS điền cho hoàn chỉnh. 

Bảng phụ ghi câu hỏi và bài tập.

Thước thẳng, compa, eke, thước đo độ, phấn màu, máy tính bỏ túi (hoặc bảng lượng giác..
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Làm các câu hỏi và bài tập chương I.

Thước thẳng, compa, eke, thước đo độ, máy tính bỏ túi hoặc bảng lượng giác.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	15 Phút

24 Phút


	Hoạt động 1: Lý thuyết.

GV: Treo bảng phụ có ghi tóm tắt các kiến thức cần nhớ.

Công thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông 


[image: image167]
b2  = .....; c2 = ... 

h2 = ....

a.h = ......

[image: image168.wmf]2

1

h

 =...+ ...

GV: Yêu cầu HS điền vào chỗ trống.

HS: Điền như nội dung ghi bảng.

GV: Yêu cầu HS điền vào bảng phụ các tỉ số lượng giác của góc nhọn:


[image: image169]
sin[image: image170.wmf]a

 =  [image: image171.wmf]AB

....

  cos[image: image172.wmf]a

 = ......

[image: image173.wmf]tan

a

 = [image: image174.wmf].....

....

  ;  [image: image175.wmf]cot

a

 = [image: image176.wmf].....

....


GV: Yêu cầu HS điền vào chỗ trống.

HS: điền như nội dung ghi bảng.

Cho [image: image177.wmf]a

và [image: image178.wmf]b

 là hai góc nhọn phụ nhau khi đó:

sin α = ... ;  cos α = ...
tan α = ... ;  cot α = ...
Hãy điền vào dấu ......

HS: điền như nội dung ghi bảng .

Cho góc nhọn α. Ta còn biết những tính chất nào của các tỉ số lượng giác của góc α?

HS: Kết quả trả lời như ghi bảng.

Khi α tăng từ 00 đến 900 thì những tỉ số lượng giác nào tăng. Những tỉ số lượng giác nào giảm?

HS: Khi α tăng từ 00 đến 900 thì sin α  và tan α; cos α và cot α  giảm.
Hoạt động 2: Bài tập.

GV: Treo bảng phụ ghi đề bài 33, 34 SGK và hình vẽ.

Hãy chọn phương án đúng.

HS: Thực hiện.

GV: Gọi học sinh đọc đề bài 37, ghi GT và KL.

HS: Thực hiện.

GV: Treo bảng phụ vẽ hình và hướng dẫn chứng minh.

Để chứng minh Tam giác ABC vuông tại A ta làm thế nào?

HS: Áp dụng định lí đảo của định lí Pitago.

Làm thế nào để tính góc [image: image179.wmf]µ

B

 và [image: image180.wmf]µ

C


HS: Trả lời.

Đường cao AH được tính như thế nào? 

HS: Trả lời.

[image: image181.wmf]D

MBC và [image: image182.wmf]D

ABC có dặc điểm gì chung?

HS: Có cạnh BC chung và diện tích bằng nhau.

Vậy đường cao ứng với cạnh BC của 2 [image: image183.wmf]D

 này phải như thế nào?

HS: đường cao ứng với cạnh BC của 2 [image: image184.wmf]D

 này phải bằng nhau?

Lúc đó điểm M nằm trên đường nào?

HS: M nằm trên 2 đường thẳng song song với BC và cách BC 1 khoảng bằng AH (3,6 cm).

GV: Cho HS làm BT 81 SBT.

Hãy đơn giản các biểu thức?

a. 1- sin[image: image185.wmf]a


b. ( 1 - cos [image: image186.wmf]a

) .(1 + cos [image: image187.wmf]a

)

c. 1+ sin2[image: image188.wmf]a

+cos2[image: image189.wmf]a


HS: Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày bài giải.
	I. Lý thuyết.

1. Công thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.


[image: image190]
b2 = ab'; c2 = ac' 
h2 =b'c'
b.c = a.h

[image: image191.wmf]222

111

hbc

=+


2. Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn


[image: image192]  
[image: image193.wmf]AB

cos

BC

a=

  

[image: image194.wmf]AC

tan

AB

a=

 ;  [image: image195.wmf]AB

cot

AC

a=

 

3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác

 a. Cho α và β là hai góc nhọn phụ nhau:

sin α = cos β ;  cos α = sin β
tan α = cot β ;  cot α = tan β
b. Các tính chất khác:

0 < sin α  < 1; 0 < cos α  < 1

sin2 α + cos2 α = 1

[image: image196.wmf]sincos

tg;cotg

cossin

aa

a=a=

aa


[image: image197.wmf]tg

a

.[image: image198.wmf]cotg

a

 = 1.

Khi α tăng từ 00 đến 900 thì sin α  và tan α; cos α và cot α  giảm.
II. Bài tập.

Bài 33 (SGK - 93):

a.  C  ; b.  D   ; c.   C.

Bài 34 (SGK - 93):

a.  C; b.  C

Bài 37 (SGK - 94):


[image: image199]
a. Ta có:
AB2 + AC2
= 62 + (4,5)2
= 56,25
= (7,5)2 = BC2.

Vậy [image: image200.wmf]D

ABC vuông tại A.

Ta có tan B =[image: image201.wmf]AC4,5

0,75

AB6

==


[image: image202.wmf]µ

0

B3652'
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.

[image: image203.wmf]µ

µ
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C90B538'

=-=

 

Ta lại có: BC . AH = AB . AC

[image: image204.emf]Þ






[image: image205.wmf]AB.AC6.4,5

AH3,6cm

BC7,5

===


Vậy [image: image206.wmf]µ

0

B3652'

»

; [image: image207.wmf]µ

0

C538'

=

;

AH [image: image208.emf]»






3,6 cm

b. Ta có:[image: image209.wmf]D

MBC và [image: image210.wmf]D

ABC có cạnh BC chung và diện tích bằng nhau.

⇒M Phải cách BC 1 khoảng bằng AH

Vậy: Mnằm trên 2 đường thẳng song song với BC và cách BC 1 khoảng bằng AH (3,6 cm).

Bài 81 (SBT):

a. 1 − sin2α = sin2α + cos2α − sin2α
= cos2α.
b. (1 - cos α).(1 + cos α)
= 1 − cos2 α = sin2 α.
c.1 + sin2 α + cos2 α = 1 + 1 = 2


4. Củng cố: (4 Phút)

· Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Ôn tập theo bảng “Tóm tắt kiến thức cần nhớ” của chương I.

· Làm bài tập 38, 39, 40.
     
[image: image211] 
Tuần 9

Tiết 17                                                                             Ngày soạn: 16/ 10/ 20..
KIỂM TRA CHƯƠNG I

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Kiểm tra tiếp thu kiến thức về các hệ thức trong tam gtác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn.
2. Kỹ năng:

· Kiểm tra kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải bài tập, trình bày gọn, lập luận chặt chẽ.
3. Thái độ:

· Cẩn thận, trung thực, chính xác khi làm bài kiểm tra.
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Kiểm tra, đánh giá.

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đề, đáp án, thang điểm 
Học Sinh: Nội dung ôn tập
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

3. Nội dung bài mới: ( Phút)

a. Đặt vấn đề:

· Đã nghiên cứu xong II và III chương đầu tiên

· Tiến hành kiểm tra 1 tiết để đánh giá kiến thức mình đã học.
2. Triển khai bài:

Hoạt động 1: Nhắc nhở:  (1 Phút)

· GV: Nhấn mạnh một số quy định trong quá trình làm bài

· HS: Chú ý

Hoạt động 2: Nhận xét (1 Phút)    
GV: Nhận xét ý thức làm bài của cả lớp

·  Ưu điểm:

·  Hạn chế:
5. Dặn dò: (1 Phút)

·  Ôn lại các nội dung đã học

·  Bài mới: Vật mẫu: (GV: Hướng dẫn chuẩn bị)

1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	       Đánh giá

KT
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tống số điềm

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông 

1 câu

3 điểm

	- Biết viết GT, KL và vẽ hình theo yêu cầu của đề bài.

(Câu 2b)
	- Vận dụng được các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông, các tỉ số lượng giác của góc nhọn, các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

(Câu 2b)
	
	
	3 điểm

	Tỉ lệ: 30%
	1điểm=33%
	2điểm=67%
	
	
	30%

	Tỉ số lượng giác của góc nhọn 

1 câu

2 điểm
	- Biết tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông khi biết các cạnh của tam giác.

(Câu 1)
	
	
	
	2 điểm

	Tỉ lệ: 20%
	2điểm=100%
	
	
	
	20%

	Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông 

3 câu

6 điểm
	
	- Hiểu cách giải tam giác vuông. (Câu 2a)

	
	- Vận dụng vào bài toán thực tế

(Câu 3)
	6  điểm

	Tỉ lệ: 50%
	
	3điểm=60%
	
	2điểm=40%
	50%

	Tổng
	6 điểm
	3 điểm
	
	1 điểm
	10 điểm


2. ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1 (2 điểm): 

Cho tam giác ABC. Biết AB = 5cm, AC = 12cm, BC = 13cm.

Tính các tỉ số lượng giác của góc B.

Câu 2 (6 điểm):

Cho [image: image212.wmf]D

ABC vuông tại A Biết AB = 3cm, BC = 6cm.       


a. Giải tam giác vuông ABC.

b. Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt đường thẳng AC tại D. Tính độ dài các đoạn thẳng AD, BD.
Câu 3 (2 điểm): Giải các phương trình:
Một cột đèn cao 3m có bóng trên mặt đất dài [image: image213.wmf]3

 m. Hãy tính số đo góc mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất.
3. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1: 

Cho tam giác ABC. Biết AB = 5cm, AC = 12cm, BC = 13cm.

Các tỉ số lượng giác của góc B:

[image: image214.wmf]AC12AB5

sinB;cosB

BC13BC13

====


[image: image215.wmf]AC12AB5

tanB;cotB

AB5AC12

====

 
	1điểm

1điểm



	Câu 2:

GT

[image: image582.emf]?

?

?

O

C

B

A

[image: image216.wmf]D

ABC, [image: image217.wmf]µ

0

A90

=

; AB = 3cm,

BC = 6cm, BD ⊥ BC

(D ∈ AC.

KL

a. Giải [image: image218.wmf]D

ABC.

b. Tính AD, BD

a. Giải tam giác ABC:

- Theo định lí Pitago:

[image: image219.wmf]2222

ACBCAB632733

=-=-==

 (cm).

- Ta có: [image: image220.wmf]AB31

cosB

BC62

===


[image: image221.wmf]µ

0

B60

Þ=


[image: image222.wmf]µ

µ
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=-=-=

 

b. Theo hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông BCD, ta có: AH2 = AD.AC

[image: image223.wmf]22

AB33

AD3

AC

333

Þ====

 (cm)

- Theo định lí Pitago với tam giác vuông ABD, ta có:

[image: image224.wmf]2322

BDADAB(3)31223

=+=+==

 (cm)
	1điểm

1điểm

0.5điểm

0.5điểm

0.5điểm

0.5điểm

1điểm

0.5điểm

0.5điểm



	Câu 3:

[image: image583.emf]n

m

T

B

O

A

Gọi chiều cao cột đèn là AC và bóng cột đèn là AB. Ta có △ABC vuông tại A. Góc ABC là góc tạo bởi tia sáng mặt trời với mặt đất. Ta có:

[image: image225.wmf]·

·
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	0.5điểm

0.5điểm


[image: image584.emf]N
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Tuần 10

Tiết 20                                                                             Ngày soạn: 23/10 / 20..
§2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Nắm đường kính là dây lợi nhất trong các dây của đường tròn, nắm được 2 định lý về đường kính vuông góc với dây và đường kính đi qua trung điểm của 1 dây không đi qua tâm.

· Biết vận dụng các định lý để chứng minh đường kính đi qua trung điểm của 1 dây, đường kính vuông góc với dây.

2. Kỹ năng:
· Rèn luyện kĩ năng lập mệnh đề đảo, kĩ năng suy luận và chứng minh.
3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy lôgíc, tính cẩn thận, trung thực, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thước thẳng, compa, phấn mầu, bảng phụ.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Thước thẳng com pa, đọc trước bài.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Vẽ đường tròn ngoại tiếp của tam giác vuông (Â = 900). Hãy chỉ rõ tâm, đường kính, và các dây của đường tròn đó?
3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	17 Phút

18 Phút


	Hoạt động 1: So sánh độ dài của đường kính và dây.

GV: Nhắc lại về dây của đường tròn. Đưa ra bài toán như SGK. Yêu cầu hs đọc đề bài toán.
 Đường kính có phải là dây của đường tròn không?

HS: Đưòng kính là dây của đường tròn 

 Vậy ta cần xét AB trong mấy trường hợp?

HS: Hai trường hợp AB là đường kính và AB không là đường kính.

Nếu AB là đường kính thì độ dài AB là bao nhiêu?

HS: AB = OA + OB = R + R = 2R

Nếu AB không là đường kính thì dây AB có quan hệ thế nào với OA + OB? Tại sao?

HS: AB < OA + OB =2R (theo bất đẳng thức tam giác..

Từ hai trường hợp trên em có kết luận gì về độ dài của dây AB?

HS: AB ≤ 2R.

Vậy thì lúc nào thì dây AB lớn nhất?

HS: Trả lời.

GV: Từ bài toán trên, ta có được định lí sau.

HS: Đọc định lí 1 SGK.
Hoạt động 2: Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.

GV: Giới thiệu định lí 2. Hướng dẫn HS vẽ hình và cho HS ghi GT, KL.

HS: Thực hiện.

GV: Hướng dẫn HS chứng minh:

Em hãy so sánh độ dài IC và ID? Có bao nhiêu cách để so sánh?
HS: Cách 1: [image: image226.wmf]D

COD cân tại O [image: image227.emf]Þ






 đường cao OI là trung tuyến [image: image228.emf]Þ






IC = ID.

Cách 2: ∆OIC = ∆OID[image: image229.emf]Þ






IC = ID

Nếu CD là đường kính thì kết quả trên còn đúng không?

HS: CD⊥AB tại O[image: image230.emf]Þ






OC = OD
⇒ AB qua trung điểm O của CD.

Em hãy rút ra nhận xét từ kết quả trên.

Hãy thực hiện ?1.

HS: Hình vẽ: AB không vuông góc với CD.

Cần bổ sung thêm điều kiện nào thì đường kính AB đi qua trung điểm của dây CD sẽ vuông góc với CD?

HS: Điều kiện: dây CD không đi qua tâm.

HS: Đọc định lí 3 SGK.

GV: Giới thiệu định lí 3 là định lí đảo của định lí 2.

Hãy thực hiện ?2.
Từ giả thiết: AM = MB, suy ra được điều gì? Căn cứ vào đâu?

HS: OM[image: image231.emf]^






AB theo định lí quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.

Như vậy để tính độ dài dây AB ta chỉ cần tính độ dài đoạn nào?

HS: Độ dài đoạn AM.

Làm thế nào để tính AM.

HS: Sử dụng định lí pitago vào ∆ vuông AMO với OA = 13cm;
CM = 5cm.  AB=2.AM
	1. So sánh độ dài của đường kính và dây.

Bài toán: (SGK - 102)

Giải:
a. Trường hợp dây AB là đường kính: AB = 2.R

[image: image585.emf]b)




b. Trường hợp dây AB không là đường kính:

[image: image586.emf]11 cm


Ta có AB < OA + OB = 2R 

(bất đẳng thức ∆)

Vậy: AB ≤ 2R

Định lí  1: Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.

2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.

Định lí  2: (SGK - 103)

[image: image587.emf]1 cm


GT

[image: image232.wmf]AB

(O;)

2

; CD là dây; AB ⊥ CD tại I
KL

IC = ID
Chứng minh:

Ta có △COD cân tại O. (OC = OD = R). Do đó đường cao OI đồng thời là trung tuyến Vậy: IC = ID.

?1

[image: image233]
Định lí  3: (SGK - 104)

[image: image234.wmf]- AB là đường kính 

   - AB cắt CD tại I [image: image235.emf]Þ






AB [image: image236.emf]^






CD

   - I ≠ 0; IC = ID.

?2

[image: image237]
GT

(O; 13cm); AB là dây; AM = MB; OM = 5cm.

KL

AB =?

Chứng minh: 

Ta có MA = MB (theo gt)

[image: image238.emf]Þ






OM ⊥ AB (định lí quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây).

⇒ △AMO vuông tại M

⇒ [image: image239.wmf]22

AMOAOM

=-

 (định lí pitago)

⇒ [image: image240.wmf]22

AM13512cm

=-=


⇒ AB = 2.AM = 2.12 = 24cm

   Vậy: AB = 24 (cm).


4. Củng cố: (4 Phút)

· Phát biểu định lí so sánh độ dài của đường kính và dây?

· Phát biểu định lí quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây? Hai định lí này có mối quan hệ như thế nào với nhau? Nêu điều kiện để dịnh lí đảo hoàn toàn đúng?

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học thuộc và chứng minh được 3 định lí đã học.
· Làm bài tập 10,11 SGK.
· Chuẩn bị trước các BT luyện tập.

Tuần 15

Tiết 29                                                                             Ngày soạn: 04/ 12/ 20..
§8. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Nắm được hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính của 2 đường tròn ứng với từng vị trí tương đối của 2 đường tròn.

· Hiểu được khái niệm tiếp tuyến chung của 2 đường tròn.
2. Kỹ năng:
· Biết vẽ 2 đường tròn tiếp xúc ngoài ,tiếp xúc trong , tiếp tuyến chung của hai đường tròn ,biết xác định vị trí tương đối của 2 đường tròn dựa vào hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính.

· Thấy được hình ảnh của 1 số vị trí tương đối của 2 đường tròn trong thực tế.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy lôgíc, tính cẩn thận, trung thực, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Bảng phụ vẽ sẵn các vị trí tương đối của 2 đường  tròn, tiếp tuyến chung của 2 đường tròn, hình ảnh của 1 số vị trí tương đối của 2 đường tròn trong thực tế , Thước thẳng ,eke ,compa, phấn màu.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Ôn tập bất đẳng thức tam giác ,tìm hiểu các đồ vật có hình dạng và kết cấu liên quan tới những vị trí tương đối của 2 đường tròn,thước thẳng , bút chì.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

 Nêu các vị trí tương đối giữa 2 đường tròn.

Phát biểu tính chất của đường nối tâm, định lí về 2 đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau.
3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	13 Phút

12 Phút

10 Phút


	Hoạt động 1: Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính.

GV treo bảng phụ vẽ sẵn vị trí 2 đường tròn cắt nhau.

 Em có nhận xét gì về độ dài đoạn nối tâm OO' với các bán kính R, r.

HS: R - r < OO' < R + r 

GV: Để chứng minh R - r < OO' < R+r ta dựa vào bất đẳng thức tam giác.

HS: Chứng minh.

GV: Treo bảng phụ vẽ sẵn vị trí tiếp xúc ngoài và tiếp xúc trong của 2 đường tròn.

 Hãy tính OO' rồi nêu mối quan hệ giữa OO' với các bán kính.

HS: OO' = OA + OA' = R + r

   Quan hệ OO' = R+r

 Hãy tính OO' rồi nêu mối quan hệ giữa OO' với các bán kính .

HS: OO' = OA - O'A Hay OO' = R - r

GV:Yêu cầu HS chứng minh các đẳng thức trên.

HS: Thực hiện.

GV: Treo bảng phụ vẽ sẵn hình câu c.

 Hãy tính OO'? Rút ra mối quan hệ giữa OO' với các bán kính R, r?

HS: Thực hiện:

Ở ngoài nhau:

OO' = OA + AB + BO' = R + AB + r

⇒ OO' > R + r

Đựng nhau:

OO' = OA - AB - O'A = R - r - AB

⇒ OO' > R - r

Đồng tâm: OO' = 0

GV: Từ đó ta có bảng sau. GV treo bảng phụ bảng trong SGK tr121.

HS: Quan sát bảng và ghi nhớ.

Hoạt động 2: Tiếp tuyến chung của hai đường tròn.

GV nêu khái niệm tiếp tuyến chung của 2 đường tròn rồi yêu cầu 4 nhóm thảo luận và vẽ tiếp tuyến vào các hình vẽ phần hệ thức.

 Hãy thực hiện [image: image241.wmf]?3

.

HS: thảo luận nhóm và vẽ được tiếp tuyến.

GV: Nhận xét, chốt lại.
	1. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính.

a. Hai đường tròn cắt nhau:

[image: image588.emf]
?1  

b. Hai đường tròn tiếp xúc nhau:

Tiếp xúc trong:

[image: image242.emf]OO

/

=R -r

d

O

/

O

A


Tiếp xúc ngoài:

[image: image589.emf]
c. Hai đường tròn không giao nhau:

Ngoài nhau:

[image: image590.emf]D

C


Đựng nhau:       Đồng tâm

[image: image591.emf]hình 78

h

b

a


2. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn.

- Tiếp tuyến chung của hai đường tròn: là đường thẳng tiếp xúc với cả 2 đường tròn đó.

[image: image243.wmf]?3


- H 97a: Tiếp tuyến chung ngoài: d1 và d2. TT chung trong : m

- H 97b:Tiếp tuyến chung ngoài: d1  và d2
- H 97c: Tiếp tuyến chung ngoài: d

- H 97d: Không có tiếp tuyến chung.


4. Củng cố: (4 Phút)

Bài tập 35 : Học sinh thảo luận nhóm và điền vào chổ trống 

	Vị trí tương đối của 2 đường tròn
	Số điểm chung
	Hệ thức giữa d,R,r

	(O; R) đựng (O'; r)
	0
	d < R - r

	Ở ngoài nhau
	0
	d > R - r

	Tiếp xúc trong 
	1
	d = R - r

	Tiếp xúc ngoài 
	1
	d = R + r

	Cắt nhau
	2
	R - r < d < R + r


5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học thuộc bài và xem kĩ các bài tập đã giải.

· Làm bài tập 36,37,38,39 SGK.

      
[image: image244]
LH: Maihoa131@gmail.com
Tuần 17

Tiết 31                                                                              Ngày soạn: 18/ 12/ 20..

ÔN TẬP HỌC KỲ I

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Hệ thống lại các kiến thức của học kì I (Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đường tròn).
2. Kỹ năng:
· Rèn luyện cách phân tích , tìm tòi lời giải bài toán và trình bày lời giải, kĩ năng vẽ hình và chứng minh.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy lôgíc, tính cẩn thận, trung thực, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Bảng phụ ghi câu hỏi, bài tập, hệ thống kiến thức ,bài giải mẫu, thước thẳng compa ,eke , phấn màu.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Ôn tập theo câu hỏi ôn tập chương và làm bài tập. Thước kẻ, compa, eke, phấn màu.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	18 Phút

17 Phút


	Hoạt động 1: Lý thuyết.

GV: Đưa ra hệ thống câu hỏi về các hệ thức trong tam giác vuông, các tỉ số lượng giác. Yêu cầu HS trả lời.

HS: Lần lượt trả lời.

GV: Nhận xét, chốt lại.

 Nêu các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

 Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.

 Nêu các tính chất của các tỉ số lượng giác.

 Viết các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

Hoạt động 2: Bài tập.

GV: Đưa đề bài 1 lên bảng phụ. Yêu cầu HS hoạt động nhóm giải BT.

Hướng dẫn:
a. Dùng định lý Pitago đảo.

b. Áp dụng định nghĩa tỉ số lượng giác.

HS: Thực hiện.

Đại diện nhóm lên bảng trình bày.

Các nhóm nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt lại.

GV: Đưa đề bài 2 lên bảng phụ. Hướng dẫn HS giải BT:

a. Sử dụng định lý Pitago để tính BC. Sử dụng tỉ số lượng giác để tính [image: image245.wmf]µ

B

, [image: image246.wmf]µ

C

.

b. Sử dụng tính chất đường phân giác trong tam giác ABC, ta có: [image: image247.wmf]DBAB

DCAC

=

.

HS: Thực hiện.
	I. Lý thuyết.

1.Công thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.


b2 = ab'; c2 = ac'

h2 =b'c'
b.c = a.h

[image: image248.wmf]222

111

hbc

=+


2. Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn


[image: image249]
[image: image250.wmf]AC

sin

BC

a=


[image: image251.wmf]AB

cos
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[image: image252.wmf]AC

tan

AB

a=

;  [image: image253.wmf]AB

cot
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3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác

a. Cho [image: image254.wmf]a

và [image: image255.wmf]b

 là hai góc nhọn phụ nhau:

sin[image: image256.wmf]a

 = cos[image: image257.wmf]b

; cos[image: image258.wmf]a

 = sin[image: image259.wmf]b


tg[image: image260.wmf]a

 = cotg[image: image261.wmf]b

; cotg[image: image262.wmf]a

 = tg[image: image263.wmf]b


b. Các tính chất khác:

0 < sin[image: image264.wmf]a

 < 1; 0 < cos[image: image265.wmf]a

 < 1

sin2[image: image266.wmf]a

 + cos2[image: image267.wmf]a

 = 1

[image: image268.wmf]sincos

tan;cot
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[image: image269.wmf]tan

a

.[image: image270.wmf]cot

a

 = 1.

Khi [image: image271.wmf]a

tăng từ 00 đến 900 thì sin[image: image272.wmf]a

và tan[image: image273.wmf]a

 tăng; cos[image: image274.wmf]a

 và cot[image: image275.wmf]a

 giảm.

4. Các hệ thức về  cạnh và góc trong tam giác vuông:


[image: image276]
1. b = a.sin B = a.cos C

c = a.sinC = a.cosB

2. b = c.tan B = c cot C

c = b tan C = b cot B

II. Bài tập.

Bài 1: Cho tam giác ABC, biết:

AB = 21cm, AC = 28cm, BC = 35cm.

a. Chứng minh △ABC vuông.

b. Tính sinB, sinC.

Giải:
a. Ta có:

AB2 + AC2 = 212 + 282 = 1225.

BC2 = 352 = 1225

Vậy, AB2 + AC2 = BC2, theo định lý Pitago đảo suy ra △ABC vuông tại A.

b. [image: image277.wmf]AC28

sinB0,8
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[image: image278.wmf]AB21

sinC0,6

BC35

===


Bài 2: Cho △ABC vuông ở A. AB = 6cm, AC = 8cm.

a. Tính BC, [image: image279.wmf]µ

B

, [image: image280.wmf]µ

C

.

b. Phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD.

Giải:
a. Theo định lí Pitago, ta có:

[image: image281.wmf]22

BCABBC

=+


[image: image282.wmf]22
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cm.

[image: image283.wmf]AC8
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⇒ [image: image284.wmf]µ
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[image: image285.wmf]µ

µ

0000

C90B90538'3652'

=-=-=


b. Theo tính chất đường phân giác trong tam giác ABC, ta có:

[image: image286.wmf]BDABBDAB

CDACBDCDABAC

=Û=

++


[image: image287.wmf]BD6
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[image: image288.wmf]6.10

BD4,286
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Þ=»

cm

CD = BC − BD

= 10 − 4,286 = 5,714cm.


4. Củng cố: (4 Phút)

· Xen kẽ trong bài.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Ôn tập các kiến thức về đường tròn.

· Giờ sau tiếp tục ôn tập học kỳ I.


[image: image289]
HỌC KÌ II
Tuần 20

Tiết 34                                                                              Ngày soạn: 08/ 01/ 20..   

ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiếp theo)
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Được ôn tập các kiến thức đã học về tính chất đối xứng của đường tròn , liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây ,về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn của 2 đường tròn 

· Biết vận dụng các kiến thức đã học vào  các bài tập về tính toán và chứng minh.
2. Kỹ năng:
· Rèn luyện cách phân tích , tìm toìu lời giải bài toán và trình bày lời giải, làm quen với dạng bài tập về tìm vị trí của 1 điểm để một đoạn thẳng có đọ dài lớn nhất .

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy lôgíc, tính cẩn thận, trung thực, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Vấn đáp, thuyết trình.

Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Bảng phụ ghi câu hỏi, bài tập, hệ thống kiến thức, bài giải mẫu, thước thẳng compa, eke, phấn màu.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Ôn tập theo câu hỏi ôn tập chương và làm bài tập. Thước kẻ, compa, eke, phấn màu.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	21 Phút

19 Phút


	GV: Treo bảng phụ ghi đề bài tập 42, hướng dẫn HS vẽ hình ghi GT, KL 

GV: hãy nêu tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau? Tính chất của hai tiếp tuyến chung trong?

 a. Để chứng minh tứ giác AEM F là hình chữ nhật ta chứng minh điều gì? 

HS: [image: image290.wmf]µ
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GV: Hãy chứng minh: [image: image291.wmf]µ

µ

µ
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?

HS: Sử dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau 

 b. Hãy nêu các cách chứng minh :

 ME.MO = MF.MO'? (hs giải tương tự như câu c bài 41.

 c. Hãy xác định tâm của đường tròn đường kính BC? 

HS: M là tâm vì MA=MB=MC=[image: image292.wmf]1

2

BC

GV: Để chứng minh OO' là tiếp tuyến của đường tròn (M ; [image: image293.wmf]BC

2

) ta chứng minh điều gì? 

HS: OO' vuông góc AM tại A do MA là bán kính của đường tròn tâm M và A thuộc OO'
GV: Căn cứ vào đâu để khẳng định MA [image: image294.emf]^






 OO'?

HS: Tiếp tuyến chung trong [image: image295.emf]^






 với đường nối tâm

 d. Xác định tâm của đường tròn đường kính OO'?
HS: Tâm I là trung điểm của OO'

GV: Để chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn (I) ta chứng điều gì?

HS: IM [image: image296.emf]^






BC tại M

GV: Treo bảng phụ ghi đề bài tập 43 và yêu cầu H/S vẽ hình ghi giả thiết kết luận 

GV: để  chứng minh AC = AD ta phải làm gì?

HS: Kẻ OM [image: image297.emf]^






AC và O/ N [image: image298.emf]^






AD lúc đó việc so sánh AC và AD chuyển sang so sánh AM và AN

GV: Hãy nêu cách chứng minh AM = AN?

HS: Sử dụng định lí 1 về đường trung bình của hình thang 

GV: Căn cứ vào đâu để từ AM = AN suy ra AC = AD?

HS: Theo quan hệ [image: image299.emf]^






giữa đường kính và dây :OM [image: image300.emf]^






AC và O/N [image: image301.emf]^






AD 

[image: image302.emf]Þ






AM = AC; AN = AD 

[image: image303.emf]Þ






AC = 2AM; AD = 2AN

 c. để chứng minh KB [image: image304.emf]^






với AB ta chứng minh điều gì?

HS: Góc KBA = 90o
GV: để chứng minh góc KBA = 900 ta chứng minh điều gì?

HS: [image: image305.emf]D






KBA vuông tại B

GV: Làm thế nào để chứng minh [image: image306.emf]D






KBA vuông tại B?

HS: Sử dụng tính chất đường nối tâm, đối xứng tâm ,định lí về đường trung tuyến của tam giác vuông để suy ra IB=IA =IK= [image: image307.wmf]1

AK

2


[image: image308.emf]Þ






[image: image309.emf]D






KBA vuông
	Bài 42 (SGK- 128):


Chứng minh:

a. Ta có : [image: image310.wmf]µ
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Vậy tứ giác AEMF là hình chữ nhật

b. Ta có EB = EA (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

Ta lại có EA = MF ( theo câu a.

Suy ra EB = MF

Mà EB2 = EM.MO (1)

MF2 = MF.MO' (2)

Từ (1) và (2)

[image: image311.emf]Þ






ME.MO = MF.MO'

c. Ta có: MA = MB = MC =[image: image312.wmf]1

2

BC

Nên M là tâm của đường tròn đường kính BC 

Ta lại có MA[image: image313.emf]^






OO' tại A (tính chất tiếp tuyến chung trong)

Vậy OO' là tiếp tuyến của đường tròn ( M ; [image: image314.wmf]BC

2

)

d. Gọi I là trung điểm của OO' 

Ta có IM là đường trung bình của hình thang OBCO' nên MI//OB//OC mà OB [image: image315.emf]^






 OC (tính chất của tiếp tuyến)

· MI [image: image316.emf]^






 BC tại M

Vậy BC là tiếp tuyến của dường tròn [image: image317.wmf]OO'

(I;)

2

 
Bài 43 (SGK- 128):


a. Kẻ OM [image: image318.emf]^






 AC và O'N [image: image319.emf]^






 AD Ta có AI // OM // O'N (cùng [image: image320.emf]^






 CD )

Và OI = O'I (giả thiết)

⇒ AM = AN (định lí 1 về đường trung bình của hình thang)

Ta lại có AC = 2AM ; AD = 2AN (quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây)

Vậy AC = AD

c. Ta có AB là dây chung của (O) và (O')

Nên OO' là đường trung trực của AB [image: image321.emf]Þ






 IB = IA = IK = [image: image322.wmf]1

AK

2


· [image: image323.emf]D






KBA vuông tại B

Vậy KB [image: image324.emf]^






AB tại B


4. Củng cố: (4 Phút)

· Xen kẽ trong bài.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học thuộc và tóm tắt kiến thứ cần nhớ.

· Xem kĩ các bài tập đã giải.

· ÔN tập chương trình kì I.

      
[image: image325]
Tuần 21

Tiết 35                                                                              Ngày soạn: 15 /01/ 20..
CHƯƠNG IV: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

§1. GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Nắm được định nghĩa góc ở tâm và cung bị chắn.

· Thấy được sự tương ứng giữa số đo (độ) của cung và góc ở tâm chắn cung đó trong truờng hợp cung nhỏ hoặc cunng nữa đường tròn và biết suy ra số đo của cung lớn.

· Bết so sánh 2 cung trên 1 đường tròn căn cứ vào số đo của chúng.

· Hiểu định lí về cộng 2 cung.
2. Kỹ năng:
· Nhận biết được góc ở tâm bằng thước đo góc; Biết so sánh 2 cung trên 1 đường tròn và chứng minh được định lí về cộng 2 cung.
3. Thái độ:
· Tự giác tích cực chủ động trong học tập.

· Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Vấn đáp, thuyết trình.

Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thước thẳng, compa thước đo góc. Bảng phụ vẽ hình 1, 3.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Thước thẳng, compa thước đo góc.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ của học sinh  

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	10 Phút

10 Phút

7 Phút

8 Phút


	Hoạt động 1: Góc ở tâm.

GV: Cho quan sát hình 1 SGK rồi trả lời câu hỏi sau:

a. Góc ở tâm là gì?

b. Số đo (độ) của góc ở tâm có thể là những giá trị nào?

Mỗi góc ở tâm tương ứng với mấy cung? Hãy chỉ ra cung bị chắn ở hình 1a, b SGK.

HS: Trả lời.

GV: Yêu cầu HS đọc lại định nghĩa.

HS: Đọc.

GV: Cho HS làm BT 1 SGK.

HS: Làm bài tập 1 SGK
Hoạt động 2: Số đo cung.

GV: Cho HS đọc mục 2, 3 SGK rồi làm các việc sau:

a. Đo góc ở tâm ở hình 1a rồi điền vào chỗ trống  
[image: image326.wmf]¼
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sđ 
[image: image327.wmf]¼
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 Vì sao 
[image: image328.wmf]
[image: image329.wmf]¼

AOB

  và 
[image: image330.wmf]¼

AmB

có cùng sđ.

b. Tìm số đo của cung lớn AnB ở hình 2 SGK rồi điền vào chỗ trống. Nêu cách tìm sđ AnB =....

HS: Thực hiện.

GV: Cho HS đọc chú ý SGK.

HS: Đọc.

Hoạt động 3: So sánh hai cung.

GV: Cho HS đọc SGK và trả lời:

c. Thế nào là hai cung bằng nhau? nói cách ký hiệu hai cung bằng nhau?

d. Thực hiện ?1 SGK: Hãy vẽ một đường tròn rồi vẽ hai cung bằng nhau.

HS: Thực hiện.
Hoạt động 4: Khi nào thì


[image: image331.wmf]»
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GV: Cho HS đọc mục 4 SGK rồi làm các việc sau:

a. Hãy diễn đạt hệ thức sau đây bằng ký hiệu:

số đo cung AB = số đo cung AC + số đo cung CB.

HS: Thực hiện.

GV: Yêu cầu HS thực hiện ?2
HS: Thực hiện.

GV: nhận xét cho điểm bổ sung  

HS: lên bảng vẽ hình nêu định lý
	1. Góc ở tâm.

[image: image332.emf]α = 180
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Định nghĩa: Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn gọi là góc ở tâm.

- Cung AB được ký hiệu là: 
[image: image333.wmf]»

AB

. 

- 
[image: image334.wmf]¼

AmB

 là cung nhỏ; 
[image: image335.wmf]¼

AnB

 là cung lớn.

Với [image: image336.wmf]a

 = 1800 thì mỗi cung là một nửa đường tròn.

- Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn.

- Góc bẹt COD chắn nửa đường tròn.

Bài tập 1: SGK.
2. Số đo cung.

Định nghĩa: (SGK - 67)

Số đo của cung AB được ký hiệu là sđ 
[image: image337.wmf]»

AB

. 

Ví dụ: Hình 2:

Sđ 
[image: image338.wmf]¼

AnB

 = 3600 − 1000 = 2600.

[image: image339.emf]100
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Chú ý: 

- Cung nhỏ có số đo nhỏ hơn 1800
- Cung lớn có số đo lớn hơn 1800
- “Cung không” có số đo 00, cung cả đường tròn có số đo 3600.
3. So sánh hai cung.

- Chỉ so sánh hai cung trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau.

- Hai cung bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau, kí hiệu: [image: image340.wmf]»
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- Cung EF nhỏ hơn cung GH, kí hiệu: [image: image341.wmf]»
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4. Khi nào thì 
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- Khi điểm C nằm trên cung AB thì khi đó: điểm C chia cung AB thành hai cung AC và CB

Định lí: SGK 

(hình vẽ SGK)


4. Củng cố: (4 Phút)

· Cho HS làm bài tập 3,4 SGK.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học theo SGK và vở ghi, làm các bài tập 5,6,7,8,9 SGK.

· Chuẩn bị tiết sau luyện tập.

    
[image: image344]
Tuần 21

Tiết 36                                                                              Ngày soạn: 15 /01/ 20..
LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Rèn luyện, củng cố kiến thức đã học về góc ở tâm - số đo cung.

2. Kỹ năng:
· Rèn kỹ năng giải bài tập hình học.

3. Thái độ:
· HS tự giác tích cực chủ động trong học tập.

· Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thước thẳng, compa, thước đo góc.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Thước thẳng, compa, thước đo góc, làm các BT.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Phát biểu định nghĩa về góc ở tâm và số đo cung.

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	10 Phút

9 Phút

9 Phút

7 Phút


	GV: Treo bảng phụ vẽ hình 7 sgk và yêu cầu hs ghi giả thiết kết luận của bài 4 SGK.

 Từ gt: OA = AT và [image: image345.wmf]·
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ta suy ra được điều gì?

HS: △OAT vuông cân tại A.

 △OAT vuông cân tại A ta suy ra được các góc ở đáy của△OAT ntn 

HS: [image: image346.wmf]·

·

oo

AOT45AOB45

=Þ=

 

(do O, B, T thẳng hàng)

 Số đo của cung lớn AmB được tính như thế nào? căn cứ vào đâu?

HS: sđ[image: image347.wmf]¼

AnB

 = 3600 − sđ[image: image348.wmf]¼
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 = [image: image349.wmf]·
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GV: Treo bảng phụ ghi đề bài tập 6 trang 69 sgk và yêu cầu h/s đọc đề vẽ hình, ghi gt, kết luận .

 Góc ở tâm tạo bởi 2 trong 3 bán kính OA, OB, OC là những góc nào.

HS: [image: image350.wmf]¼
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; [image: image351.wmf]¼
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; [image: image352.wmf]¼

COA

.

 Em hãy nêu các cách tính số đo của các góc trên.

HS: Trả lời.

 Cung tạo bởi 2 trong 3 điểm A, B, C là những cung nào?

HS: Trả lời.
 Hãy nêu cách tính số đo của các cung trên.

HS: Sử dụng định nghĩa số đo cung tròn.

GV: Treo bảng phụ vẽ hình bài 7 tr69 sgk

Em có nhận xét gì về số đo của các cung nhỏ AM, CP, BN, DQ.

HS: Trả lời.

Hãy nêu tên các cung nhỏ bằng nhau.

HS: Trả lời.

Hãy nêu tên 2 cung lớn bằng nhau.

HS: [image: image353.wmf]¼
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GV: Treo bảng phụ ghi đề bài tập 9 trang 70 sgk và yêu cầu HS thảo luận nhóm.

- Nhóm 1, 2 xét trường hợp C nằm trên cung nhỏ AB

- Nhóm 3, 4 trường hợp điểm C  nằm trên cung lớn AB

Các nhóm nêu phương pháp giải và đại diện các nhóm lên trình bày ở bảng.

HS: Thực hiện.
	Bài 4 (SGK-69):

Giải:


Ta có OA = AT và [image: image354.wmf]·

o

OAT90

=


Do đó △OAT vuông cân tại A
[image: image355.wmf]·

·

oo

AOT45AOB45

=Þ=

 (do O, B, T thẳng hàng)

⇒ sđ[image: image356.wmf]¼

AmB

 = 450
sđ[image: image357.wmf]¼

AnB

 = 3600 − sđ[image: image358.wmf]¼

AmB


= [image: image359.wmf]·

oooo

360AOB36045315

-=-=


Vậy: [image: image360.wmf]·

o

AOB45

=

; sđ[image: image361.wmf]¼

AnB

 = 3150
Bài 6 (SGK- 69):

Giải:

a. Ta có tam giác ABC đều nội tiếp (O) nên:
[image: image362.wmf]·

·

·

o

AOBBOCCOA120

===

.

b.Ta có:

sđ[image: image363.wmf]»

AB

 = sđ[image: image364.wmf]»

BC

 = sđ[image: image365.wmf]»

CA

 = 1200.

Suy ra:

sđ[image: image366.wmf]¼

ABC

 = sđ[image: image367.wmf]¼

BCA

 = sđ[image: image368.wmf]¼

CAB


[image: image369.wmf]ooo

360120240

=-=

.

Bài 7 (SGK- 69):

a. Ta có: [image: image370.wmf]µ

µ

12

OO

=

  (đối đỉnh)

[image: image371.emf]2 1

N

M

D

Q

C

P

B

A

O


Do đó:

sđ[image: image372.wmf]¼

AM

 = sđ[image: image373.wmf]»

CP

 = sđ[image: image374.wmf]»

BN

 = sđ[image: image375.wmf]»

DQ


b. [image: image376.wmf]¼

»

»

»

AMDQ;BNCP

==

.

c. [image: image377.wmf]¼

¼

¼

¼

AMQMAD;NBCBNP

==

.

Bài 9 (SGK- 70):


[image: image378]
a. Điểm C nằm trên cung mhỏ AB

sđ[image: image379.wmf]»

BC

 nhỏ = 100 − 450 = 550
sđ [image: image380.wmf]»

BC

 lớn = 3600 − 550 = 3050
b. Điểm C nằm trên cung lớn AB

sđ [image: image381.wmf]»

BC

 nhỏ = 1000 + 450 = 1450
sđ [image: image382.wmf]»

BC

 lớn = 3600 − 1450 = 2150


4. Củng cố: (4 Phút)

· Nhắc lại các kiến thức trọng tâm.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Làm thêm các bài tập ở sbt.

· Đọc trước bài §2: Liên hệ giữa cung và dây.

    
[image: image383]
LH: Maihoa131@gmail.com
Tuần 23

Tiết 39                                                                             Ngày soạn: 29/ 01/ 20..
LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Củng cố lại cho học sinh các khái niệm về góc nội tiếp, số đo của cung bị chắn, chứng minh các yếu tố về góc trong đường tròn dựa vào tính chất góc ở tâm và góc nội tiếp.

2. Kỹ năng:
· Rèn kỹ năng vận dụng các định lý hệ quả về góc nội tiếp trong chứng minh bài toán liên quan tới đường tròn.
3. Thái độ:
· HS tự giác tích cực chủ động trong học tập.

· Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thước thẳng compa thước đo góc.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Thước thẳng, compa, thước đo góc, làm các BT.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

 Phát biểu định lí và hệ quả của góc nội tiếp?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	13 Phút

12 Phút

10 Phút


	GV: Cho HS làm BT 19 SGK.

 Hãy đọc đề, vẽ hình, ghi GT, KL bài toán

HS: (Hình vẽ gt,kl như nội dung ghi bảng)

 Để cm SH [image: image384.wmf]^

AB ta cm điều gì 

HS: H là trực tâm của tam giác SAB.

 Để cm H là trực tâm của tam giác SAB ta cm điều gì? Vì sao?

HS: BM[image: image385.wmf]^

SA và AN [image: image386.wmf]^

SB vì BM cắt AN tại H

 Để cm BM[image: image387.wmf]^

SA và AN[image: image388.wmf]^

 SB ta cm điều gì? 

HS: [image: image389.wmf]·

·

0

90

AMBANB

==


 Căn cứ vào đâu để chứng minh được [image: image390.wmf]·

·

0

90

AMBANB

==

? 

HS: Hệ quả của góc nội tiếp. 

GV:  Cho HS làm BT 20 SGK.

 Hãy đọc đề vẽ hình ,ghi gt,kl của bài toán:

HS: Như nội dung ghi bảng .

 Để chứng minh C, B, D thẳng hàng ta chứng minh điều gì?

HS: [image: image391.wmf]·

0

CBA180

=


 [image: image392.wmf]·

CBD

 bằng tổng của những góc nào.

HS: [image: image393.wmf]·

·

·

CBDCBAABD

=+


 Hãy tính sđ của [image: image394.wmf]·

CBA

 và [image: image395.wmf]·

ABD

 rồi suy ra điều phải c/m

HS: [image: image396.wmf]·

CBA

 và [image: image397.wmf]·

ABD

 là góc nội tiếp chắn [image: image398.wmf]1

2

(O) và [image: image399.wmf]1

2

(O') Nên [image: image400.wmf]·

·

0

CBAABD90

==

 theo hệ quả của góc nội tiếp [image: image401.emf]Þ






 đpcm

GV: Cho HS làm BT 23 SGK.

 Hãy đọc dề vẽ hình ,ghi gt ,kl của bài toán .

HS: Như nội dung ghi bảng 

Để c/m MA.MB = MC ta c/m điều gì .

HS: △MAD đồng dạng △MCB suy ra được điều gì.

HS: [image: image402.wmf]MAMD

MCMB

=


 [image: image403.emf]Þ






MA . MB = MC . MD

 Hãy trình bày c/m.

HS: Trình bày như nội dung ghi bảng .

GV: Cho HS làm BT 26 SGK.

 Hãy đọc dề vẽ hình ,ghi gt ,kl của bài toán .

HS: thực hiện được như nội dung ghi bảng

 Để chứng minh SM = SC ta c/m điều gì?

HS: Tam giác MSC cân tại S

 Để c/m Tam giác MSC cân tại S ta chứng mính điều gì?

HS: [image: image404.wmf]·

·

SMCSCM

=


 Hãy tính số đo của [image: image405.wmf]·

SMC

 và [image: image406.wmf]·

SCM


HS: [image: image407.wmf]·

»

1

SMCsdNC

2

=

 

và [image: image408.wmf]·

¼

1

SCMsdMA

2

=


 Như vậy để chứng minh [image: image409.wmf]·

·

SMCSCM

=

 ta chứng minh điều gì?

HS: [image: image410.wmf]»

¼

NCMA

=


Hãy chứng minh [image: image411.wmf]»

¼

NCMA

=

.
HS: Chứng minh như nội dung ghi bảng.

 Hãy trình bày bài giải.

HS: Trình bày như nội dung ghi bảng.
	Bài 19 (SGK- 75):


GT

S ở ngoài [image: image412.wmf]AB

(O,)

2

 

SA, SB cắt O tại M, N

AN cắt BM tại H

KL

SH ⊥ AB

Chứng minh:

Ta có:

[image: image413.wmf]·

·

0

AMBANB90

==

(Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) [image: image414.wmf]BMSA,ANSB

Þ^^

[image: image415.wmf]Þ

 H là trực tâm của tam giác SAB.

Vậy SH [image: image416.wmf]^

 AB.

Bài 20 (SGK - 76):


Ta có [image: image417.wmf]·

CBA

 và [image: image418.wmf]·

ABD

 là góc nội tiếp chắn [image: image419.wmf]1

2

(O) và [image: image420.wmf]1

2

(O') Nên [image: image421.wmf]·

·

0

CBAABD90

==

 (Hệ quả của góc nội tiếp )

[image: image422.wmf]·

·

000

CBAABD9090180

Þ+=+=


Hay [image: image423.wmf]·

0

CBD180

=


Vậy C, B, D thẳng hàng.

Bài 23 (SGK - 76):


Chứng minh:

Xét △MAD  và △MCB  ta có :

[image: image424.wmf]·

·

AMDBMC

=

 (đ đ).

[image: image425.wmf]µ

µ

DB

=

 ( Góc nội tiếp cùng chắn cung AC.. Do đó △MAD đồng dạng △MCB (g.g)

· [image: image426.wmf]MAMD

MCMB

=


Vậy: MA . MB = MC . MD

Bài 26 (SGK - 76):


[image: image427]
Chứng minh:
Ta có:

 [image: image428.wmf]·

»

1

SMCsdNC

2

=

 và [image: image429.wmf]·

¼

1

SCMsdMA

2

=

 (định lí về sđ của góc nội tiếp)

Ta lại có: [image: image430.wmf]»

¼

NCMB

=

 (Do MN//BC.

Và: [image: image431.wmf]¼

¼

MAMB

=

 (gt)

Do đó: [image: image432.wmf]»

¼

·

·

NCMASMCSCM

=Þ=


=> △MSC cân tại S.
Vậy SM = SC


4. Củng cố: (4 Phút)

· Kết hợp trong bài.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Xem kĩ các bài tập đã giải.
· Làm bài tập 21,22 SGK tr76.

· Đọc trước bài §4.

    
[image: image433]
Tuần 25

Tiết 47                                                                              Ngày soạn:12/ 02/ 20..
LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Củng cố các  định lí về số đo của  góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
2. Kỹ năng:
· Rèn kỹ năng nhận biết góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn.

· Rèn kỹ năng áp dụng các định lí về số đo của góc nội tiếp, góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, ở bên ngoài đường tròn vào giải một số bài tập. 

· Rèn kỹ năng trình bày bài giải, kỹ năng vẽ hình, tư duy hợp lí. 

3. Thái độ:
· HS tự giác tích cực chủ động trong học tập.

· Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Vấn đáp, thuyết trình.

Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thước thẳng, compa, thước đo góc.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Com pa, thước thẳng và làm các BT về nhà.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Phát biểu định lí về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn? Vẽ hình minh hoạ.
3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	13 Phút

12 Phút

10 Phút


	Hãy đọc đề vẽ hình ,ghi gt,kl của bài 39

HS: như nội dung ghi bảng .

 Để chứng minh ES = EM ta chứng minh điều gì?

HS: △ESM cân tại E

 Để  chứng minh: △ESM cân tại E ta chứng minh điều gì?

HS: [image: image434.wmf]·

·

MSECME

=


 [image: image435.wmf]·

MSE

 và [image: image436.wmf]·

CME

 thuộc loại góc nào đã học.

HS: [image: image437.wmf]·

MSE

 là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn; [image: image438.wmf]·

CME

 là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

 Hãy tính sđ của [image: image439.wmf]·

MSE

 và [image: image440.wmf]·

CME

 So sánh, kết luận.

HS: Thực hiện được như nội dung ghi bảng .

 Hãy đọc đề vẽ hình ,ghi gt,kl của bài 41.

HS: như nội dung ghi bảng .

 [image: image441.wmf]µ

A

 và [image: image442.wmf]·

BSM

 thuộc loại góc nào đã học .

HS: [image: image443.wmf]µ

A

 là góc có đỉnh ở bên ngoài(O); [image: image444.wmf]·

BSM

 là góc có đỉnh ở bên trong (O)

 Hãy tính sđ của [image: image445.wmf]µ

A

 và[image: image446.wmf]·

BSM

? Suy ra tổng [image: image447.wmf]µ

·

ABSM

+

.

HS: Nội dung ghi bảng.

[image: image448.wmf]·

CMN

 thuộc loại góc nào đã học?

HS: Góc nội tiếp đường tròn 

 Hãy tính sđ của [image: image449.wmf]·

CMN

.

HS: Tính được như nội dung ghi bảng .

 Từ 2 khẳng định trên hãy suy ra điều phải chứng minh.

HS: Từ (1) và (2) [image: image450.wmf]µ

·

·

ABSM2CMN

Þ+=


 Hãy đọc đề vẽ hình, ghi gt, kl của bài 42.

HS: Nội dung ghi bảng .

 Để chứng minh AP⊥RQ ta chứng minh điều gì .

HS: [image: image451.wmf]·

o

AER90

=

 với E là giao điểm của AP và QP.

 [image: image452.wmf]·

AER

 thuộc loại góc nào đã học.

HS: [image: image453.wmf]·

AER

 thuộc góc có đỉnh ở bên trong đường tròn 

 Hãy tính số đo của [image: image454.wmf]·

AER

? 

HS: NHư nội dung gi bảng .

b. Hãy nêu cách chứng minh.

HS: Tính sđ [image: image455.wmf]·

CIP

 và [image: image456.wmf]·

PCI

? So sánh và kết luận.

 Hãy trình bày bài giải.

HS: Trình bay như nội dung ghi bảng.
	Bài 39 (SGK - 83):

Chứng minh:


[image: image457]
Ta có  là góc có đỉnh ở bên trong (O)

[image: image458.wmf]·

»

¼

sdCAsdBM

MSE

2

+

Þ=

 (1)

Và [image: image459.wmf]·

CME

 là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung [image: image460.emf]Þ






[image: image461.wmf]·

CME

=[image: image462.wmf]1

2

sđ[image: image463.wmf]¼

CM


[image: image464.wmf]»

¼

sdCBsdBM

(2)

2

+

=


Ta lại có: [image: image465.wmf]»

»

CACB

=

 (3) do AB ⊥ CD tại (O).

Từ (1), (2), (3) [image: image466.wmf]·

·

MSECME

Þ=

 

[image: image467.emf]Þ






△ESM cân tại E.

Vậy ES = EM

Bài 41 (SGK- 83):

Chứng minh:


[image: image468]
Ta có: [image: image469.wmf]µ

A

  là góc có đỉnh ở bên ngoài(O) và [image: image470.wmf]·

BSM

 là góc có đỉnh ở bên trong (O) nên: [image: image471.wmf]µ

»

¼

sdCNsdBM

A

2

-

=


 và [image: image472.wmf]·

»

¼

sdCNsdBM

BSM

2

+

=


[image: image473.wmf]µ

·

»

ABSMsdCN

Þ+=

  (1)

Ta lại có : [image: image474.wmf]·

CMN

 là góc nội tiếp (O) 

Nên [image: image475.wmf]·

»

1

CMNsdCN

2

=

    (2)

Từ (1) và (2) [image: image476.wmf]µ

·

·

ABSM2CMN

Þ+=


Bài 42 (SGK- 83):


[image: image477]
Gọi E là giao điểm của AP và QP.

Ta có: [image: image478.wmf]·

AER

 là góc có đỉnh ở bên tropng (O) nên: 

[image: image479.wmf]·

»

¼

sdARsdQCP

AER

2

+

=


[image: image480.wmf]»

¼

1

(sdABsdACB)

2

2

+

=


Vậy AP⊥QR

b. Ta lại có: [image: image481.wmf]·

»

»

sdARsdCP

CIP

2

+

=

  (1)

[image: image482.wmf]·

»

»

sdRBsdBP

PCI

2

+

=

  (2)

Mà: [image: image483.wmf]»

»

ARRB

=

; [image: image484.wmf]»

»

CPBP

=

  (3) gt

Từ 1,2,3 [image: image485.emf]Þ






[image: image486.wmf]·

·

CIPPCI

=

[image: image487.emf]Þ






 Tam giác CPI cân tại P (đpcm)


4. Củng cố: (4 Phút)

· GV khắc sâu lại tính chất của góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn và các kiến thức cơ bản có liên quan vận dụng làm. 

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Làm bài tập 40, 43 SGK.

· Đọc trước bài §6: Cung chứa góc.

         
[image: image488]
LH: Maihoa131@gmail.com
Tuần 28

Tiết 53                                                                              Ngày soạn:05/ 03/ 20..
§9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Nắm được công thức tính độ dài đường tròn C = 2πR  (C = πd.; Công thức tính độ dài cung tròn n0    ([image: image489.wmf]R.n

l

180

p

=

) 
· Hiểu được ý nghĩa thực tế của các công thức và từng đại lượng có liên quan.

2. Kỹ năng:
· Biết vận dụng công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn và các công thức biến đổi từ công thức cơ bản để tính bán kính (R), đường kính của đường tròn (d., số đo cung tròn (số đo góc ở tâm).

3. Thái độ:
· HS tự giác tích cực chủ động trong học tập.

· Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Bảng phụ b/t 65, 67 (SGK - 94), Thước thẳng, com pa, phấn màu.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Xem lại công thức tính chu vi đường tròn đã học, thước kẻ, com pa.  

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Viết công thức tính chu vi đường tròn đã học ở lớp 5.

Trả lời: C = 2.3,14.R ( hoặc C = 3,14.d. với R là bán kính, d là đường kính của đường tròn.

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Ở lớp 5 các em đã nắm được công thức tính chu vi đường trơn - Chu vi đường tròn còn được gọi là “ độ dài đường tròn “.Nếu nói độ dài đường tròn bằng 3 lần đường kính thì đúng hay sai? Biết độ dài đường tròn ta có thể tính được độ dài cung tròn không? Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này.
b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	13 Phút

12 Phút

10 Phút


	Hoạt động 1: Công thức tính độ dài đường tròn.

GV giới thiệu công thức tính độ dài đường tròn (chính là công thức tính chu vi đường tròn đã học ở lớp 5).

 Từ công thức C = 2πR hoặc

C = πd hãy suy ra công thức tính R hoặc d.

HS: Trả lời.

GV: Yêu cầu HS thực hiện ?1.

HS: Thực hiện ?1 theo từng bước như trong SGK. Sau đó điền kết quả đo được và kết quả tính theo công thức vào bảng d. SGK tr93.

 Từ bảng kết quả trên, em có nhận xét gì?

HS: Nêu nhận xét.

Hoạt động 2: Công thức tính độ dài cung tròn.

 Đường tròn bán kính R (ứng với cung 3600) có độ dài là bao nhiêu?

HS: 2πR

 Cung 10 có độ dài bằng bao nhiêu?

HS: [image: image490.wmf].R.2.R
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 Cung n0 có độ dài bằng bao nhiêu.

HS: [image: image491.wmf].R.n
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Từ công thức [image: image492.wmf].R.n
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 hãy suy ra công thưc tính R, n.

HS: Trả lời.

Hoạt động 3: Áp dụng.

GV: Cho HS làm BT 66 SGK tr95.

 Hãy nêu cách tính.

HS: Trả lời:

a. Áp dụng công thức tính độ dài cung tròn 

b.Áp dụng công thức tính độ dài đường  tròn .

 Hãy trình bày bài giải .

HS: trình bày như nội dung ghi bảng .

Chú ý: Nếu đề không yêu cầu tính số thập phân thì nên giữ nguyên π
	1. Công thức tính độ dài đường tròn.

C = 2πR hoặc C = πd ([image: image493.wmf]3,14

p»

)

Với R là bán kính, d là đường kính của đường tròn 

?1
Đường tròn

(O1)

(O2)

(O3)

(O4)

(O5)

d

C 

Tỉ số [image: image494.wmf]C

d


e) Nhận xét : Tỷ số của độ dài đường tròn và đường kính của đường tròn bằng số [image: image495.wmf]p


2. Công thức tính độ dài cung tròn.

Công thức:

[image: image496.wmf].R.n
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Trong đó: R là bán kính đường tròn

                 n là số đo cung tròn

Suy ra: [image: image497.wmf]l.180
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và [image: image498.wmf]l.180
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3. Áp dụng.

Bài 66 (SGK - 95):

Giải:

a. Độ dài cung 600  của đường tròn cố bán kính bằng 2 dm là:

[image: image499.wmf]3,14.2.60
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b. Chu vi vành xe đạp có đường kính 650 mm là:

C [image: image500.wmf]»

 3,14.650 [image: image501.wmf]»

 2041mm [image: image502.wmf]»

 2m


4. Củng cố: (4 Phút)

Bài 67 (SGK - 95):  HS thực hiện :

Kết quả: 

	R
	10cm
	40,8cm
	21cm
	6,2cm
	21cm

	n
	900
	500
	570
	410
	250

	l
	15,7ccm
	35,6cm
	20,8cm
	4,4cm
	9,2cm


Bài 69 (SGK - 95):
Hướng dẫn:
Hãy nêu cách tính số vòng mà bánh xe trước lăn được.

HS: Lấy quảng đường mà bánh xe sau lăn được chia cho chu vi của bánh xe trước.

Hãy tính chu vi của bánh xe sau? chu vi bánh xe trước? Quảng đường bánh xe sau lăn được trong 10 vòng .

1,672π (m); 0,88 π (m); 16,72 π (m)

Kết quả 19 vòng.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học thuộc công thức. Xem kĩ các bài tập đã giải.

· Làm bài tập 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 sgk.

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 6,7,8,9 ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT LH: Maihoa131@gmail.com
      Giáo án các bộ môn cấp THCS theo chuẩn KTKN, SKKN mới nhất theo yêu cầu, bài giảng Power Point, Video giảng mẫu các môn học, tài liệu ôn thi…          
[image: image503]
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CHƯƠNG IV: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

§1. HÌNH TRỤ - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH TRỤ

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Nhớ lại và các khái niệm về hình trụ (đáy của hình trụ, trục, mặt xung quanh, đường sinh, độ dài đường cao, mặt cắt khi nó song song hoặc vuông góc với đáy).

· Nắm chắc và biết sử dụng diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ.

2. Kỹ năng:
· Rèn kĩ năng vẽ hình, tính toán.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Vấn đáp, thuyết trình.

Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thiết bị quay hình chữ nhật để tạo ra hình trụ, một số vật dụng có dạng hình trụ, thước thẳng và các dụng cụ cần thiết cho tiết dạy.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Thước thẳng, com pa, đọc trước bài.


IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

· Ở lớp 8 ta đã biết 1 số khái niệm cơ bản của hình học không gian, ta đã được học về lăng trụ đứng, hình chóp đều. Ở những hình đó, các mặt của nó đều là 1 phần của mặt phẳng.

· Trong chương này, chúng ta sẽ được học về hình trụ, hình nón, hình cầu là những hình không gian có những mặt là mặt cong.

· Bài học hôm nay là “Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ”.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	5 Phút

10 Phút

10 Phút

10 Phút


	Hoạt động 1: Hình trụ.

GV: đưa hình 73 lên giới thiệu:

Khi quay hình chữ nhật ABCD 1 vòng quanh cạnh CD cố định, ta được 1 hình trụ.

GV giới thiệu:

+ Cách tạo ra 2 đáy và đặc điểm của 2 đáy

+ Cách tạo ra mặt xung quanh và đặc điểm của mặt xung quanh.

+ Đường sinh, chiều cao, trục của hình trụ.

GV: Thực hành quay mô hình để tạo ra hình trụ. 

GV cho học sinh đứng tại chỗ làm ?1.

HS: Làm ?1.

Hoạt động 2: Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng.

GV: Treo bảng phụ hình 75.

HS quan sát hình vẽ và trả lời? 

 Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy thì mặt cắt là hình gì?

 Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song với trục DC thì mặt cắt là hình?

HS: Trả lời.

GV: Cho HS làm ?2.

HS: Thực hiện.

Hoạt động 3: Diện tích xung quanh của hình trụ
 Em hãy nêu công thức tính diện tích xung quang và công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ (đã học ở cấp 1).

HS: Trả lời.

GV: Cho HS làm ?3.

HS: Làm ?3 SGK
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GV ghi lại công thức.

Hoạt động 4: Thể tích hình trụ.

 Em hãy nêu công thức tính thể tích hình trụ.

HS: Trả lời.

GV ghi lại công thức trên bảng sau đó cho các em áp dụng giải ví dụ trong SGK.
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	1. Hình trụ.

[image: image506.emf]D
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2. Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng.

+ Khi cắt hình trụ bởi 1 mặt phẳng song song với đáy thì mặt cắt là hình tròn bằng hình tròn đáy.(Ha.

+ Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song với trục DC thì mặt cắt là hình chữ nhật. (Hb)

  (Ha)                             

                                          (Hb)

?2
Mặt nước trong cốc là là hình tròn (cốc để thẳng). Mặt nước trong ống nghiệm (để nghiêng) không phải là hình tròn.
3. Diện tích xung quanh của hình trụ.

?3

+ Chiều dài HCN bằng: 2.(.5 = 10( (cm)

+ Diện tích HCN:

 10  .10 (  = 100(  (cm2)

+ Diện tích 1 đáy của hình trụ:

( .5.5 = 25( (cm2)

+ Diện tích toàn phần:

100( + 25( .2 = 150( (cm2)

Tổng quát, với hình trụ bán kính đáy r và chiều cao h, ta có:

- Diện tích xung quanh:

[image: image508.wmf]xq
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- Diện tích toàn phần:

[image: image509.wmf]2
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4. Thể tích hình trụ.

Công thức:   [image: image510.wmf]2

VS.h.r.h

==p

 

(S là diện tích đáy; h là chiều cao)

Ví dụ: (SGK - trang 109)

Giải: Thể tích cần phải tính bằng hiệu các thể tích [image: image511.wmf]2

V

, [image: image512.wmf]1

V

của hai hình trụ có cùng chiều cao h và bán kính các đường tròn đáy tương ứng là a, b. 

Ta có:

[image: image513.wmf]22
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4. Củng cố: (4 Phút)

Bài 3 (SGK - 110): GV đưa đề bài và hình vẽ lên bảng. Học sinh điền kết quả vào bảng

	[image: image515.emf]a)
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	[image: image516.emf]c)
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	h = 10 cm

r = 4 cm.
	h = 11 cm

r = 0,5 cm.
	h = 3 cm.

r = 3,5 cm.


5. Dặn dò: (1 Phút)

· Nắm vững các khái niệm về hình trụ.

· Nắm vững các công thức tính toán về hình trụ. 

· Làm các bài tập còn lại trong SGK.

   
[image: image517]
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§2. HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Được giới thiệu và nhớ lại và các khái niệm về hình nón (đáy,mặt xung quanh, đường sinh, độ dài đường cao, mặt cắt khi nó song song với đáy của hình nón và các khái niệm về hình nón cụt).

2. Kỹ năng:
· Nắm chắc và biết sử dụng diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình nón và hình nón cụt.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

 Bảng phụ hình vẽ, một số bài giải. Thước thẳng, phấn màu.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Thước thẳng, com pa, đọc trước bài.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Gọi 1 HS lên bảng ghi các công thức về: diện tích xung quanh, diện tích toà phần và thể tích của hình trụ.
3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	10 Phút

25 Phút


	Hoạt động 1: Hình nón.

GV: Giới thiệu hình trụ và cách tạo ra hình nón bằng cách cho tam giác vuông quay quanh 1 cạnh góc vuông.

GV: giới thiệu các yếu tố của hình nón: đường sinh, chiều cao, trục của hình trụ.

HS nghe và quan sát giáo viên trình bày trên mô hình và hình vẽ.

GV cho HS đứng tại chỗ làm [image: image518.wmf]?1

.
Hoạt động 2: Diện tích xung quanh của hình nón.

 HS quan sát mô hình cái nón và trả lời các yếu tố của hình nón? 

GV: cắt một mô hình cái nón giấy  dọc theo đường sinh rồi trải ra.

 hình khai triển ra là diện tích mặt xung quanh của hình nón là hình gì?

 Nêu công thức tính diện tích hình quạt tròn

SAA’A[image: image519.wmf](
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GV: Hướng dẫn HS rút ra công thức như SGK.

Hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh hình chóp đều (Sxq = p.d.
trong đó p là nửa chu vi đáy; d là trung đoạn của hình chóp.

Em có nhận xét gì về Sxq của hai hình này?

(Công thức tính Sxq của 2 hình tương tự như nhau, đường sinh chính là trung đoạn của hình chóp đều khi số cạnh của đa giác gấp đôi lên mãi.)
	1. Hình nón.
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2. Diện tích xung quanh của hình nón.
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Diện tích xung quanh hình nón:

Sxq= πrl

Diện tích toàn phần hình nón:

Stp = πrl + πr2

Trong đó:

r: bán kính đáy; l: độ dài đường sinh.

Ví dụ: Tính Sxp của hình nón biết: chiều cao h =16cm; bán kính đường tròn đáy r = 12 cm.

Giải:

Độ dài đường sinh của hình nón:

[image: image522.wmf]2222
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Diện tích xung quanh hình nón:

Sxq = (rl = (.12.20 = 240( (cm2)


4. Củng cố: (4 Phút)

· Nhắc lại khái niện về hình nón.

· Công thức tính diện tích xung quanh hình nón.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Nắm vững các khái niệm về hình nón.

· Nắm vững các công thức tính toán về hình nón. 

· Làm các bài tập: 17,19, 20, 21, 22 trang 118 SGK.
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Tuần 35

Tiết 70                                                                             Ngày soạn: 23/ 04/ 20..
ÔN TẬP CUỐI NĂM (Tiếp theo)
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Trên cơ sở tổng hợp các kiến thức về đường tròn, HS luyện tập 1 số bài toán tổng hợp về chứng minh và so sánh.

· Củng cố các kiến thức về hình trụ, hình nón, hình cầu và diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của chúng.

2. Kỹ năng:
· Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toàn trên hình vẽ và cách trình bày lời giải của bài toán.

· Kỹ năng vận dụng công thức để giải bài tập.

· Vận dụng được kiến thức đại số vào hình học.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thước thẳng, com pa, thước đo góc, máy tính bỏ túi, bảng phụ ghi các câu hỏi, đề bài các bài tập và vẽ hình.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Thước kẻ, com pa, thước đo góc, máy tính bỏ túi, ôn tập các hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỉ số lượng giác của góc nhọn.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	9 Phút

13 Phút

7 Phút

6 Phút


	GV: Hướng dẫn HS làm BT 12 SGK.

Hình vẽ:

[image: image524.wmf]a

R


GV gợi ý:

Gọi cạnh của hình vuông là a và bán kính của hình tròn là R.

Em hãy lập hệ thức liên hệ giữa a và R theo chu vi rồi tìm diện tích của mỗi hình.

Lập tỉ số diện tích của 2 hình.

Kết luận bài toán.

GV cho 1 HS lên bảng trình bày.

Y/c: HS trong lớp thảo luận và nhận xét.

HS: Lên bảng trình bày.
GV: Nêu bài tập 15 SGK và hình vẽ trên bảng phụ:

a. Chứng minh BD 2 = AD.CD

GV hướng dẫn HS phân tích:

BD 2 = AD.CD ( [image: image525.wmf]ADBD

BDCD

=


Để có tỉ số [image: image526.wmf]ADBD

BDCD

=

 ta cần chứng minh điều gì?

Em hãy chứng minh (ABD ( (BCD

GV: Cho 1 HS nêu cách chứng minh cho (ABD ( (BCD.

HS: Thực hiện.

b. Chứng minh BCDE là tứ giác nội tiếp.

Để kết luận tứ giác nội tiếp ta cần có điều kiện gì?

GV: Cho HS nêu các điều kiện của 1 tứ giác nội tiếp.

Đối với bài toán này ta cần chứng minh gì để kết luận tứ giác BCDE nội tiếp?

GV cho HS chứng minh [image: image527.wmf]µ

µ
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ED
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HS: Thực hiện.

c. Chứng minh BC // ED

Để chứng minh BC // ED ta cần chứng minh gì?

Em hãy chứng minh[image: image528.wmf]·

·
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.

Em nào có cách chứng minh khác?

Ta có thể chứng minh [image: image529.wmf]µ

µ
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HS: Lần lượt trả lời.

GV: Nêu cách chứng minh trên bảng phụ:

Vì BCDE nội tiếp nên:

[image: image530.wmf]µ
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 (2 góc nội tiếp chắn [image: image531.wmf]»
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Mà [image: image532.wmf]µ
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 (2 góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn [image: image533.wmf]»
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( [image: image534.wmf]µ
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BD

=

 ( BC // ED ( 2 góc so le trong bằng nhau)

GV: Yêu cầu HS đọc đề bài tập 17 (SGK). Gọi HS vẽ hình, ghi GT, KL.

 Để tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón ta cần tính những gì? 

HS: trao đổi và nêu cách làm

GV: Gọi HS lên bảng trình bày.

HS: HS dưới lớp nhận xét.

GV: bổ sung, chốt cách làm.

GV: Yêu cầu HS đọc đề bài tập 18 (SGK). Gọi HS vẽ hình, ghi gt, kl

 Để tính diện tích xung quanh và thể tích của hình cầu ta cần tính yêú tố nào? 

HS: trao đổi và nêu cách làm

 Qua bài tập trên ta đã ôn được những kiến thức nào? 

GV: chốt kiến thức cần nhớ.
	Bài 12 (SGK - 135):

Gọi cạnh hình vuông là a 

 ( Chu vi là 4a

Gọi bán kính của hình tròn là R 

( Chu vi là 2(R

Ta có: 4a = 2(R  ( [image: image535.wmf]2RR
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Diện tích hình vuông là: 

[image: image536.wmf]22
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Diện tích hình tròn là: S2 = (R2.

Tỉ số diện tích của hình vuông và hình tròn là: [image: image537.wmf]22
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Vậy hình tròn có diện tích lớn hơn diện tích hình vuông.
Bài 15 (SGK - 136):
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a. Xét (ABD và (BCD có:
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1

D

 chung
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 ( Cùng chắn [image: image541.wmf]»
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 ( BD 2 = AD.CD 
b. Ta có: [image: image543.wmf]µ
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 = [image: image544.wmf]1

2

sđ[image: image545.wmf]»

»

(ACBC)

-


[image: image546.wmf]µ

1

D

 = [image: image547.wmf]1

2

sđ[image: image548.wmf]»

»

(ABBC)

-


Mà (ABC cân tại A ( AB = AC
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Vậy tứ giác BCDE nội tiếp (Có 2 đỉnh liên tiếp nhìn cạnh nối 2 đỉnh còn lại dưới cùng 1 góc.

c. Vì tứ giác BCDE nội tiếp:

[image: image551.wmf]·
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Mà [image: image552.wmf]·
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 (2 góc kề bù)
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Mặt khác: [image: image554.wmf]·

·
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 (Vì (ABC cân tại A. [image: image555.wmf]·
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( BC // ED (2 góc đồng vị bằng nhau)

Bài 17 (SGK - 136):

Trong tam giác vuông ABC, ta có:

AB = BC sin C = BC sin 300 

=  4.[image: image556.wmf]1

2

 = 2 (dm)
AC = BC cos C 

= BC cos 300 

= 4.[image: image557.wmf]3
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 Diện tích xung quanh của hình nón là: 

Sxq = (.AB.CB = (. 2.4 = 8( (dm2)

Thể tích của hình nón là: 

V = [image: image559.wmf]22
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[image: image560.wmf]83
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Bài 18 (SGK - 136):

Gọi R là bán kính hình cầu. Ta có: [image: image561.wmf]23
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(cm)

Diện tích mặt cầu là: 

[image: image562.wmf]222
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Thể tích hình cầu là: 

               [image: image563.wmf]3
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4. Củng cố: (4 Phút)

· Nhắc lại kiến thức trọng tâm.
5. Dặn dò: (1 Phút)

· Ôn tập toàn bộ chương trình

· Xem lại các bài tập ddax giải.

· Làm bài tập còn lại trong SGK và SBT.

· Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kì II.
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